Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU: 
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu 
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO

- Dự án: Xây dựng Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO. Địa điểm: Số 6 Cù Chính Lan, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp tự huy động. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

2. Quy mô dự án : 

Xây dựng trụ sở Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO tại địa điểm Số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng theo mục tiêu dự án và quy mô đầu tư Xây dựng trụ sở Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO gồm 9 tầng, 01 tum trên diện tích sử dụng đất 512,9m2, diện tích xây dựng 410m2/tầng, tổng diện tích sàn (bao gồm 09 tầng + 01 tum) khoảng 3.857m2, chiều cao công trình từ cốt vỉa hè đến đỉnh mái 40,0m, chỉ giới đất xây dựng phù hợp quy hoạch.
* Các vấn đề khác.
Giá gói thầu được xác định trên cơ sở thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 10%. Khi lập E-HSDT, Nhà thầu phải tính toán và chào giá dự thầu với mức thuế GTGT 10%. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mức thuế GTGT sẽ được điều chỉnh và thanh toán theo mức thuế suất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế.    
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn:
Nhằm tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, giúp Chủ đầu tư thực hiện công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, khối lượng và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và pháp luật hiện hành. Lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ E-HSĐXKT, về tiêu chuẩn kỹ thuật, về tiêu chuẩn tài chính cũng như đáp ứng toàn bộ yêu cầu của E-HSMT và các quy định của Pháp luật hiện hành.

II. QUY MÔ DỰ ÁN, PHẠM VI CÔNG VIỆC

1. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC:

a. Hình thức kiến trúc:


Hình thức kiến trúc được lựa chọn là kiến trúc văn phòng hiện đại, phù hợp kiến trúc cảnh quan phường Hồng Bàng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. 


Công trình thiết kế 09 tầng nổi. Khối đế được xử lý sơn giả đá màu vàng đậm tạo cảm giác công trình vững chãi, bề thế. Các tầng trên được ốp gạch inax sau khi sơn chống thấm chuyên sử dụng cho vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, màu sắc được phối hài hòa với màu sắc khối đế, vật liệu sử dụng cho các diện cửa và vật liệu hoàn thiện tạo cho công trình thành một thể thống nhất.


Bố cục mặt bằng và quy mô diện tích Tòa nhà văn phòng:


Mặt bằng Tòa nhà phát triển theo chiều ngang có kích thước là 24,21m x 21,68m (bề ngang x chiều sâu) phù hợp quy mô, kích thước, hình dáng khu đất. 

 
Công trình bố trí sảnh đón tại mặt trước tòa nhà ở tầng 2 phục vụ lối tiếp cận lên các tầng trên.


Giao thông trục đứng trong Tòa nhà sử dụng 02 cụm thang bộ phân tán và thang máy đôi ngay cạnh sảnh chính, thuận tiện trong việc tiếp cận các tầng. Một thang máy tuân thủ quy định về an toàn PCCC, đồng thời đem lại sự tiện nghi và hữu dụng cho công trình.


Công trình có diện tích xây dựng là 410 m2, tổng diện tích sàn là 3.857 m2 gồm 09 tầng nổi:


- Tầng 1 có diện tích 410 m2, cao 2,7m được thiết kế làm khu vực để xe ô tô, xe máy, sảnh thang và các không gian phụ trợ như: Phòng kỹ thuật, máy phát điện; Phòng máy bơm; Kho chất thải rắn (gồm chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại); Khu vệ sinh; Phòng trực phòng cháy. Bể nước ngầm phục vụ sinh hoạt và PCCC khối tích 250 m3 được bố trí ngầm phía trước công trình giáp đường Cù Chính Lan. Bể xử lý nước thải 10 m3/ngày đêm được bố trí ở góc nhà, thuận tiện thoát nước ra hố ga trước mặt.


- Tầng 2 có diện tích 410 m2, cao 3,6m được thiết kế làm không gian văn phòng cho thuê và các không gian phụ trợ như: kỹ thuật điện, khu vệ sinh, sảnh thang, lối thoát hiểm.


- Từ tầng 3 đến tầng 8 có diện tích 410 m2, cao 3,6 m được thiết kế làm không gian văn phòng của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO. Ngoài ra còn có một số không gian phụ trợ như: phòng kỹ thuật, khu vệ sinh, sảnh thang, lối thoát hiểm. Ban công có diện tích 20 m2 là không gian đệm, có lắp dựng lan can kính và hệ lam chắn nắng cho công trình.


- Tầng 9 có diện tích 352 m2, chiều cao tầng là 4,8 m được thiết kế làm phòng hội trường đa năng và không gian phụ trợ: phòng kho, phòng kỹ thuật, khu vệ sinh, sảnh thang, lối thoát hiểm.


- Tầng tum có diện tích 105 m2 và chiều cao tầng là 3,3m được thiết kế làm lối thoát nạn và không gian phụ trợ: phòng kỹ thuật, sảnh thang. (tầng tum không tính vào số tầng cao của công trình khi sàn mái tum có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái)
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[image: image2.emf]Tầng 5 Tổng diện tích 410m2

1 Diện tích làm việc 220,5m2

2 Sảnh thang 14,2m2

3 Hành lang 52m2

4 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

5 Phòng KT 6,2m2

6 Khu vệ sinh 24,8m2

7 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 44,1m2

Tầng 6 Tổng diện tích 410m2

1 Diện tích làm việc 221,2m2

2 Sảnh thang 14,2m2

3 Hành lang 52m2

4 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

5 Phòng KT 6,2m2

6 Khu vệ sinh 24,8m2

7 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 43,4m2

Tầng 7 Tổng diện tích 410m2

1 Diện tích làm việc 220,3m2

2 Sảnh thang 14,2m2

3 Hành lang 49,7m2

4 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

5 Phòng KT 6,2m2

6 Khu vệ sinh 24,8m2

7 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 46,6m2

Tầng 8 Tổng diện tích 410m2

1 Diện tích làm việc 224,7m2

2 Sảnh thang 14,2m2

3 Hành lang 45,7m2

4 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

5 Phòng KT 6,2m2

6 Khu vệ sinh 24,8m2

7 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 46,2m2



[image: image3.emf]Tầng 9 Tổng diện tích 352m2

1 Diện tích làm việc (hội trường đa năng) 153,6m2

2 Kho 8,5m2

3 Sảnh thang 14m2

4 Hành lang 62m2

5 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

6 Phòng KT 6,2m2

7 Khu vệ sinh 24,8m2

8 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 34,7m2

Tầng tumTổng diện tích 105m2

1 Sảnh thang 9,2m2

2 Hành lang 7,4m2

3 Cầu thang bộ + thang máy 39,9m2

4 Phòng KT 37,7m2

5 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 10,8m2



 Thông số kỹ thuật Tòa nhà được tổng hợp ở bảng sau: 


[image: image4.emf]Tổng hợp thông số kỹ thuật Tòa nhà văn phòng VIPCO

I Diện tích xây dựng 410m2

II Tổng diện tích sàn (bao gồm tầng tum)  3857m2

1

Diện tích làm việc 1651,0m2

2

Diện tích để ô tô, xe máy 178,0m2

3

Diện tích sảnh + Hành lang 658,3m2

4

Diện tích vệ sinh 212,2m2

5

Diện tích kỹ thuật + Kho 176,4m2

6

Diện tích cầu thang 457,6m2

7

Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 403,5m2

8

Diện tích ban công 120,0m2

III Số tầng

IV Chiều cao công trình (từ mặt sân hoàn thiện) 40m

9 tầng 


b. Vật liệu sử dụng trong công trình:


Cùng với việc bố cục hình khối và không gian kiến trúc thì vật liệu hoàn thiện cũng góp phần rất quan trọng tạo nên hiệu quả kiến trúc và công năng sử dụng của công trình. Dự kiến vật liệu sử dụng cho công trình được thiết kế và lựa chọn như sau: 


+ Nền sàn:


Nền tầng 1 đổ bê tông cốt thép, khu vực để xe ô tô-xe máy, phòng máy bơm và phòng kỹ thuật điện sơn công nghiệp làm cứng bề mặt, chống trơn trượt (epoxy hoặc tương đương), nền đường dốc xẻ rãnh chống trượt. Khu vực sảnh thang máy, nền khu vực thang bộ, các phòng kho và nền phòng an ninh lát gạch granite nhân tạo kích thước 800x800.


Sàn tầng 2 đến tầng 9 đổ bê tông cốt thép, khu vực tiền sảnh và sảnh thang máy lát đá granite tự nhiên. Toàn bộ không gian văn phòng làm việc, các diện tích công cộng như sảnh, hàng lang lát gạch granite nhân tạo kích thước 800x800.


Sàn tum, mái đổ bản BTCT, ngâm láng, chống thấm theo quy phạm, chống nóng bằng xốp cách nhiệt, chống thấm bằng màng PE và BT chống thấm lưới thép phi 4, lát gạch lá nem kích thước 400x400.


Khu vệ sinh lát gạch granite chống trơn màu ghi kích thước 400x400, dốc về phễu thu nước. Tường vệ sinh ốp gạch men bóng 400x800 cao sát trần.


+ Trần nhà:


Trần, dầm tầng 1 trát phẳng, lăn sơn trắng.


Khu vực sảnh tầng, sảnh thang máy và không gian văn phòng làm trần tấm nhôm Hook-on kích thước 600x600.


Các khu vệ sinh làm trần thạch cao chịu nước.


+ Tường trong và ngoài nhà:


Toàn bộ tường công trình xây gạch không nung mác 75, liên kết vữa XM mác 75 (tường ngoài nhà, tường đỡ cầu thang, tường khu vệ sinh xây gạch đặc, các diện tường còn lại xây gạch rỗng), trát vữa XM mác 75, bả matit trong nhà, sơn lót 1 nước 2 nước sơn màu theo chỉ định (sử dụng sơn chống thấm).


Mặt ngoài khối đế (tầng 1, tầng 2) mài nhẵn và sơn 3 lớp (1 lớp lót chống nấm mốc, 2 lớp sơn giả đá màu vàng đậm).


Tường các tầng ngoài nhà bả và sơn 3 lớp (1 lớp lót chống nấm mốc, 2 lớp màu trắng sứ), kết hợp ốp gạch inax theo chỉ định. Tường trong nhà bả và sơn 1 lớp lót 2 lớp sơn màu trắng sứ.


Tường nhà vệ sinh ốp gạch men bóng 400x800 màu ghi sáng (có dùng phụ gia kết dính - chống thấm).


+ Cầu thang, bậc tam cấp:


Mặt bậc và cổ bậc thang bộ ốp đá granit tự nhiên dày 20 màu theo chỉ định.


Lan can cầu thang, tay vịn làm bằng inox 304, liên kết chắc chắn.


Mặt tường cửa thang máy ốp đá Marble tự nhiên màu vàng dày 20 từ mặt sàn đến cos trần nhôm.


Bậc tam cấp lát đá granite tự nhiên dày 20 màu theo chỉ định.


Thang máy dùng thông số kỹ thuật của hãng Mitsubishi Nhật Bản hoặc tương đương.


+ Thiết bị vệ sinh:


Thiết bị vệ sinh, phụ kiện đồng bộ đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.


+ Hệ thống cửa, vách kính:


Cửa thép chống cháy và cửa khung thép, vách kính chống cháy phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định PCCC, có nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và kiểm định về PCCC.


Vách kính, cửa đi, cửa sổ sử dụng khung nhôm hệ đảm bảo chất lượng (Xingfa hoặc tương đương), kính hộp Low-E dày 11,52mm hoặc kính an toàn dày 6,38mm tùy theo vị trí được chỉ định trên bản vẽ chi tiết, phụ kiện đồng bộ theo nhà sản xuất. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.


Bố trí rèm tại các vị trí cửa sổ, vách kính các phòng làm việc. Sử dụng rèm cuốn chất liệu vải phủ nhựa Polyester.


Khung inox cửa sổ bằng inox hộp 304 bóng mờ kích thước 13x26x1.5, gia công xong mài nhẵn mối hàn đảm bảo tính thẩm mỹ.

c. Hạng mục phụ trợ:


- Sân trước nhà lát đá cubic bazan đen kích thước 150x150x50.


- Hai bên hông nhà bố trí rào lưới thép kết hợp rào tôn kín bao quanh khu đất.


- Bố trí bể nước sinh hoạt và PCCC dung tích 250 m3 ngầm phía trước nhà trong khuôn viên khu đất.

2. GIẢI PHÁP KẾT CẤU:

a. Vật liệu sử dụng:


+ Bê tông: 


- Cọc khoan nhồi thí nghiệm: B25; Rb=14,5; Rbt=1,05


- Cọc khoan nhồi đại trà: B25; Rb=14,5; Rbt=1,05


- Bể nước ngầm, bể tự hoại, hố bơm, hố ga:
B25; Rb=14,5; Rbt=1,05


- Đài cọc, giằng móng, dầm móng, sàn tầng 1: B25; Rb=14,5; Rbt=1,05


- Cột, vách, vách thang máy tầng 1 đến 5: B35; Rb=19,5; Rbt=1,3


- Cột, vách thang máy tầng 6 đến mái: B30; Rb=17; Rbt=1,15


- Dầm, sàn từ tầng 2 đến mái: B30; Rb=17; Rbt=1,15


- Thang bộ: B30; Rb=17; Rbt=1,15


- Lanh tô, giằng tường, bệ máy: B20; Rb=11,5; Rbt=0,9


- Bê tông lót mác 100, chiều dày 100mm.


+ Thép:


- Thép dùng cốt đai, thép trong cấu kiện phụ, thép lanh tô, thang bộ đường kính <(10: sử dụng thép CB240-T


- Thép đai dầm đường kính (6-(8: sử dụng thép CB240-T


- Thép lanh tô, trụ tường, bệ máy: sử dụng thép CB300-T


- Cốt thép chịu lực dầm móng, đài cọc, vách, cột, dầm, sàn: sử dụng thép CB400-V.


- Thép đai, dầm, cột ≥ (10: sử dụng thép CB300-V


- Thép hình, thép tấm: sử dụng loại thép SS400

b. Giải pháp thiết kế:


Giải pháp kết cấu phần móng: Căn cứ địa chất và tải trọng công trình, sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính 800mm, mũi cọc hạ vào lớp đất số 8 (sét màu xám ghi, xám trắng lẫn cuội dăm xám nâu xám xanh, trạng thái cứng) tối thiểu 0.5m, chiều dài dự kiến cọc đại trà dưới cột là 47m, cọc đại trà dưới đài thang máy là 46.5m. Sức chịu tải tính toán của 1 cọc đơn là 520T (chưa trừ trọng lượng cọc). Các đầu cọc liên kết với nhau bằng hệ đài cọc và giằng móng đảm bảo phân phối lực dọc, mô men và lực cắt từ cột, vách truyền xuống nền đất. Chiều cao đài cọc vách thang máy là 2.1m, đài cọc dưới cột là 1.6m. Tiết diện giằng móng 500x1000mm, 500x1200mm, 500x1500mm…Bê tông đài cọc, giằng móng cấp bền B25(mác 350) đá 1x2. Cốt thép D<10 dùng loại CB240-T, cốt thép 10≤D<16 dùng loại CB300-V, cốt thép D≥16 dùng loại CB400-V. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực của cọc là 70mm, đài cọc mặt dưới là 100mm, mặt trên và mặt hông là 40mm. Giằng móng 40mm.


Giải pháp kết cấu phần thân: Sử dụng kết cấu vách, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Cột, vách từ mặt móng đến tầng 5 cấp bền B35 (mác 450) đá 1x2, từ tầng 6 đến mái cấp bền B30 (mác 400) đá 1x2. Bê tông dầm, sàn, cầu thang cấp bền B30 (mác 400) đá 1x2. Cốt thép vách, cột, dầm D<10 dùng loại CB240-T, 10≤D<16 dùng loại CB300-V, cốt thép D≥16 dùng loại CB400-V. Cốt thép sàn dùng loại CB400-V. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép cột, dầm là 25mm; sàn, cầu thang là 20mm.


Những cấu kiện phụ (giằng tường, lanh tô…): bê tông cấp bền B20 (mác250) đá 1x2. Cốt thép D<10 dùng loại CB240-T, 10≤D<16 dùng loại CB300-V

 Tính toán, lựa chọn giải pháp, tiết diện cấu kiện, mác bê tông, bố trí cốt thép đảm bảo an toàn chịu lực, ổn định, kinh tế cũng như đảm bảo về bậc chịu lửa theo tiêu chuẩn hiện hành.


Hệ kết cấu theo phương đứng bao gồm hệ vách, cột được bố trí đáp ứng khả năng chịu tải trọng đứng và ngang của công trình, khống chế chuyển vị ngang, chuyển vị đỉnh và giao động của tòa nhà trong giới hạn cho phép. Các vị trí cột vách được bố trí hợp lý để đảm bảo mỹ quan và công năng sử dụng kiến trúc của công trình. Tiết diện cột tính toán thỏa mãn khả năng chịu lực dọc, lực cắt, mô ment uốn, xoắn và ổn định tổng thể của công trình.


Hệ kết cấu cột được chọn bố trí đồng đều về độ cứng theo hai phương, tương đương các thông số về độ cứng, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của các dạng dao động của công trình.


Hệ kết cấu theo phương ngang được cấu tạo bởi hệ dầm sàn chịu tải trọng đứng và ngang, truyền tải trọng vào hệ cột, vách và phân phối tải trọng ngang theo tương quan độ cứng của chúng. Số bậc siêu tĩnh cao tạo bởi hệ khung giằng giúp cho tòa nhà ổn định trong quá trình sử dụng và chống chịu gió bão, động đất.


Mô hình tính toán kết cấu công trình là hệ không gian ba chiều, cấu thành bởi các cấu kiện khác nhau và các cấu kiện này được mô hình hóa bởi các phần tử khác nhau trong chương trình tính. Các cấu kiện (phần tử) chính bao gồm:


Dầm, sàn chịu tải trọng đứng, tải trọng ngang;


Cột, vách nhận tải trọng đứng và tải trọng ngang do dầm sàn truyền vào;


Bài toán tổng thể được mô hình, phân tích và tính toán bằng chương trình tính toán kết cấu theo tiêu chuẩn hiện hành.

3. CẤP ĐIỆN - CHỐNG SÉT:

a. Cơ sở thiết kế:

Phương án thiết kế thi công phần cung cấp điện, nối đất chống sét của công trình được thiết kế dựa trên cơ sở:

· Bản vẽ thiết kế phần kiến trúc của công trình.

· Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng công trình.

· TCVN 7447:2010 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp.

· 11TCN 20:2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp. 

· 11TCN 19:2006  Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện.

· 11TCN 21:2006  Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động. 

· TCXD 16:1986 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo công trình dân dụng.

· TCVN 9206:2012  Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 9207:2012  Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng -  Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 7114-1:2008 Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: Trong nhà.

· TCVN 7114-3:2008 Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà.

· TCVN 4086:1995 An toàn điện trong xây dựng.

· TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

· TCVN 9385: 2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

· Các tiêu chuẩn (TCVN); tiêu chuẩn ngành (TCN) và tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) liên quan còn hiệu lực.

b. Phạm vi công việc:

· Thiết kế hệ thống điện trong, ngoài nhà.

· Thiết kế hệ thống nối đất - chống sét.

c. Giải pháp kỹ thuật chính:

a.1. Nguồn điện:

Nguồn cung cấp điện cho công trình là 3 pha 4 dây 380/220V được lấy từ 02 nguồn: 01 nguồn trung thế từ khu vực cấp đến trạm biến áp 560 Kva và 01 nguồn từ máy phát điện 250KVA-380V của công trình cấp đến tủ điện tổng công trình (TĐ-T).

Từ tủ điện chính công trình cung cấp đến các tủ điện các tầng bằng các đường cáp trục đi trong thang cáp 500x100mm và ống luồn dây PVC chôn ngầm tường dọc nhà.

Mỗi tầng có bố trí 01 tủ điện riêng cho tầng đó. Trước MCB của tủ điện tầng 2 bố trí đồng hồ đo điện để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý đơn vị sử dụng điện thuê tại tầng đó. Mỗi phòng có một bảng điện chính, lắp các aptomat bảo vệ riêng cho từng nhóm phụ tải. Dây dẫn đến các thiết bị dùng loại lõi đồng, hai lớp bọc, đi trong ống PVC, đi ngầm trong tường, trần, sàn nhà.

a.2. Công suất điện:

Các thiết bị sử dụng điện trong công trình bao gồm: hệ thống chiếu sáng trong, ngoài nhà; Ổ cắm; Bơm nước sinh hoạt, PCCC; Điều hoà... 

- Tổng công suất tính toán toàn công trình: 
424.53 kW
   

Trong đó:

1. Tủ điện tầng 2 là: 



16.21 kW

2. Tủ điện tầng 3 là: 



16.42 kW

3. Tủ điện tầng 4 là: 



13.50 kW

4. Tủ điện tầng 5 là: 



14.90 kW

5. Tủ điện tầng 6 là: 



14.43 kW

6. Tủ điện tầng 7 là: 



15.04 kW

7. Tủ điện tầng 8 là: 



15.93 kW

8. Tủ điện tầng 9 là: 



9.68 kW

9. Tủ điều hoà là: 




125.07 kW

10. Tủ điện sự cố là: 



197.87 kW

+ Công suất tính toán của máy phát điện : 
SMPĐ = 

Chọn công suất máy phát điện 250kVA. Máy phát điện chỉ cung cấp cho tủ điện sự cố khi xảy ra mất điện lưới.

+ Công suất tính toán của trạm biến áp :


STBA = 
Chọn công suất trạm biến áp là 560kVA. (Chi tiết thiết kế, dự toán và lắp đặt trạm biến áp xem trong hạng mục Trạm biến áp và đường dây được đóng quyển riêng).

a.3. Lưới cung cấp và phân phối điện:

Cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho toàn công trình được lấy từ tủ điện TĐ-T, từ tủ điện TĐ-T cấp nguồn cho tủ điện các tầng (TĐ-1…,TĐ-2,TĐ-12) và từ tủ điện các tầng nguồn điện được đưa tới các bảng điện phòng. Các nguồn cấp điện này được thực hiện bằng cáp cu/pvc/pvc đi trong thang cáp 500x100mm và ống PVC chôn ngầm tường, từ tủ điện phòng cấp đến các phụ tải bằng dây cu/pvc đi trong ống  nhựa cứng PVC D20, D16, tất cả các phụ tải trong phòng hoặc hành lang, wc đều được bảo vệ bằng thiết bị áp tô mát chống quá tải và ngắn mạch.

a.4. Hệ thống điện chiếu sáng trong các công trình:

Yêu cầu thiết kế chiếu sáng là phải đáp ứng được yêu cầu về độ rọi và hiệu quả chiếu sáng đối với thị giác. Không bị loá mắt, không bị loá do phản xạ, không có bóng tối, phải có độ rọi đồng đều, phải tạo được ánh sáng giống ánh sáng ban ngày.

Hệ thống chiếu sáng trong nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng (TCXD 16:1986), chiếu sáng trong công trình chủ yếu dùng bộ đèn LED 3 bóng 600x600mm; chiếu sáng các khu vực phụ trợ như: cầu thang, sảnh,  v..v chủ yếu dùng đèn Led. Tại các khu vực có yêu cầu về thẩm mỹ cao, sử dụng các loại đèn trang trí lắp trên tường, trần . . . 

Hệ thống điện chiếu sáng được bảo vệ bằng các Aptomat lắp trong các bảng điện, điều khiển chiếu sáng bằng các công tắc lắp trên tường cạnh cửa ra vào, lối đi lại, ở những vị trí thuận lợi nhất.

Ngoài ra còn bố trí các ổ cắm điện nhằm phục vụ cho chiếu sáng cục bộ và các mục đích khác.

a.5. Tính toán phụ tải các công trình


Ta áp dụng công thức: Dòng điện tính toán là

· ITT = PTT / 
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P​TT: Công suất tính toán: PTT = PđmxKSD (W)

KSD: Hệ số sử dụng được lấy theo tiêu chuẩn

Hệ số dự phòng: KDP = 1.2

Điện áp lưới: U = 380V, 
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Bảng tính toán phụ tải toán công trình và chọn áptomát bảo vệ:
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nc

1 Tủ điện tầng 2

15.99         0.85      0.90      14.39         25.72          

50        

2 Tủ điện tầng 3

18.24         0.85      0.90      16.42         29.34          

50        

3 Tủ điện tầng 4

15.00         0.85      0.90      13.50         24.13          

50        

4 Tủ điện tầng 5

16.55         0.85      0.90      14.90         26.62          

50        

5 Tủ điện tầng 6

16.03         0.85      0.90      14.43         25.79          

50        

6 Tủ điện tầng 7

16.71         0.85      0.90      15.04         26.88          

50        

7 Tủ điện tầng 8

17.70         0.85      0.90      15.93         28.47          

50        

8 Tủ điện tầng 9

10.76         0.85      0.90      9.68           17.31          

50        

Tủ điện sinh hoạt 126.98      0.85      0.70      88.89        158.88        350   

9

Tủ điện điều hoà

156.34     

0.85      0.80      125.07       223.56        250     

10 Tủ điện sự cố: 247.34    0.85    0.80    197.87    353.69      400   

10.1 Tủ điện tầng 1 7.26         0.85     1.00     7.26         12.98         50      

10.2 Cấp điện XLNT 5.00         0.85     1.00     5.00         8.94           32      

10.3 Tủ điện tầng tum 2.68         0.85     1.00     2.68         14.33         32      

10.4 Tủ điện thang máy 47.20       0.85     1.00     47.20       84.37         100    

10.5 Tủ điện bơm sinh hoạt 5.00         0.85     1.00     5.00         8.94           32      

10.6 Tủ điện bơm chữa cháy 59.00       0.85     1.00     59.00       105.46       150    

10.7 Tủ báo cháy trung tâm 1.20         0.85     1.00     1.20         6.42           20      

10.8 Tủ điện nhẹ TĐ-N 2.00         0.85     1.00     2.00         10.70         50      

10.9 Dự phòng -           0.85     1.00     -           -             50      

10.1 Tủ điện thông gió TG 118.00     0.85     1.00     118.00     210.92       250    

11 Tủ điện tổng: 530.66     0.85     0.80     424.53     758.83       800    

Hệ số

TT Loại phụ tải

Công suất 

đặt P

đặt 

(kW)

Công suất 

tính toán 

P

tt

 (KW)

Dòng điện 

tính toán I

tt 

(A)

MBC


Bảng chọn cáp điện công trình:  
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dây

Số 

lượng

I

dây

K

lắp đặt

I

hiệu chỉnh

1 Tủ điện tầng 2

14.39         25.72          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

2 Tủ điện tầng 3

16.42         29.34          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

3 Tủ điện tầng 4

13.50         24.13          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

4 Tủ điện tầng 5

14.90         26.62          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

5 Tủ điện tầng 6

14.43         25.79          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

6 Tủ điện tầng 7

15.04         26.88          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

7 Tủ điện tầng 8

15.93         28.47          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

8 Tủ điện tầng 9

9.68           17.31          

50        

50      

4x16 1 100

0.86 86.00       

Tủ điện sinh hoạt 88.89        158.88        350    347   4x70 2 246 0.86 423.12   

9

Tủ điện điều hoà

125.07       223.56        250      248    

4x150 1 395

0.86 339.70     

10 Tủ điện sự cố: 197.87    353.69      400    396   4x70 2 246 0.86 423.12   

10.1 Tủ điện tầng 1 7.26         12.98         50       50      4x16 1 100 0.86 86.00     

10.2 Cấp điện XLNT 5.00         8.94           32       32      4x6 1 54 0.86 46.44     

10.3 Tủ điện tầng tum 2.68         14.33         32       32      4x6 1 54 0.86 46.44     

10.4 Tủ điện thang máy 47.20       84.37         100     99      4x35 1 158 0.86 135.88   

10.5 Tủ điện bơm sinh hoạt 5.00         8.94           32       32      4x6 1 54 0.86 46.44     

10.6 Tủ điện bơm chữa cháy 59.00       105.46       150     149   4x70 1 246 0.86 211.56   

10.7 Tủ báo cháy trung tâm 1.20         6.42           20       20      1x2,5 2 27 0.86 46.44     

10.8 Tủ điện nhẹ TĐ-N 2.00         10.70         50       50      2x10 1 63 0.86 54.18     

10.9 Dự phòng -           -             50       50      4x10 1 75 0.86 64.50     

10.1 Tủ điện thông gió TG 118.00     210.92       250     248   4x150 1 395 0.86 339.70   

11 Tủ điện tổng: 424.53     758.83       800     792   4x240 2 538 0.86 925.36   

Dây dẫn hoặc cáp điện

TT Loại phụ tải

Công suất 

tính toán 

P

tt

 (KW)

Dòng điện 

tính toán I

tt 

(A)

MBC


a.6. Lắp đặt thiết bị  điện:

Tủ điện tầng vị trí lắp đặt như trên bản vẽ thiết kế thi công, độ cao lắp đặt là 1500mm từ đỉnh tủ đến mặt sàn hoàn thiện.

Bảng điện các phòng có độ cao lắp đặt là 1500mm từ đỉnh tủ đến mặt sàn hoàn thiện, công tắc lắp ở độ cao: 1400mm so với sàn nhà.

Các ổ cắm cách sàn nhà: 400mm.

Các đèn Tuýp Led gắn tường lắp ở độ cao: cách trần nhà 500mm (kiểm tra điều chỉnh lại theo thực tế).

* Các thiết bị dùng điện trong nhà làm việc:

Mỗi phòng đều được bảo vệ bằng một Aptomát, được tính toán đảm bảo bảo vệ an toàn cho các thiết bị sử dụng trong trụ sở; 

Tất cảc các phòng làm việc đều được lắp đặt điều hòa; chiếu sáng trong các phòng làm việc bằng hộp đèn 600x600 bóng LED với độ rọi theo tiêu chuẩn.

Hành lang, khu WC được lắp đặt các đèn ốp trần, tường…

Các phòng làm việc và căn hộ cho thuê đều được bố trí điều, phần tính toán và thuyết minh hệ thống điều hòa được đóng quyển riêng.

Thông gió wc sử dụng các quạt thông gió âm trần nối ống gió. ống thông gió wc sử dụng ống PVC, ống nối mềm đường kính Ø150. Lưu lượng và công suất quạt được tính toán trong bảng:


[image: image15.emf]Diện 
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Số 

lượng

m2 m m3 lần/m3 m3/h m3/h Q (m3/s)V (m/s)S (m2)d (m)

Tầng ..

WC nam 9.25 2.8 25.9 10 259 200 2 0.06 10 0.010.084Âm trần

WC nữ 13.7 2.8 38.4 10 383.6 200 2 0.06 10 0.010.084Âm trần

Tầng Ghi chú



Chọn ống dẫn gió



Ngoài ra để phục vụ cho các nhu cầu dùng điện khác mỗi phòng có đặt từ 4-12 ổ cắm điện 10A-220V- 1pha.

* Mạng lưới điện sử dụng trong văn phòng:


Toàn bộ mạng điện trong văn phòng đều đặt ngầm trong tường và trần, dùng dây lõi đồng cách điện PVC luồn trong ống nhựa cứng - các chỗ dây đổi hướng đi đều phải đặt hộp nối dây sao cho khi có sự cố, có thể đưa ra để thay dây khác. 
d. Quy cách thiết bị và vật liệu


Thiết bị và vật liệu đưa vào công trình phải mới, đồng bộ và tuân theo các tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật và chất lượng như mô tả trong bản thiết kế.


Công tắc đèn phải tác động êm dứt khoát, có dòng điện và điện áp định mức như đã ghi rõ trong bản vẽ liệt kê thiết bị.


Cáp và dây dẫn là loại lõi đồng, cách điện PVC, điện áp cách điện 600V.

e. Chống sét và nối đất


Công trình xây dựng thuộc nhóm II: Chiều cao công trình > 35mét, lựa chọn giải pháp chống sét tia tiên  đạo.

* Tổng quan


- Phạm vi công việc sẽ bao gồm thiết kế chi tiết hệ thống chống sét bảo vệ công trình tuân thủ theo tiêu chuẩn chống sét: TCN 68-174:2006; TCVN 9385-2012; NFC 17-102:2011; UNE 21186:2011.                                               


- Mục đích của hệ thống chống sét tia tiên đạo là để giảm thiểu ảnh hưởng của sét đánh tòa nhà, từ phía trên hoặc từ phía bên, từ đường dây hạ thế, thông tin liên lạc,..v.v…và dẫn dòng xung sét một cách an toàn xuống đất mà không gây ra hiện tượng hồ quang và không gây nguy hiểm cho con người cũng như bảo vệ an toàn các thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống điều khiển, hệ thống máy tính.v.v....


- Các loại, mức và chất lượng vật liệu và kích thước của các thành phần được trình bày chi tiết trong bản vẽ.


- Tất cả các phụ kiện, khớp nối, định vị, trụ đỡ…vv, sẽ được làm theo thiết kế và theo loại và theo quy định sản xuất hoặc được chỉ ra trên bản vẽ MEP.


- Các kết nối dây dẫn được hạn chế ở mức tối thiểu và phải đảm bảo tính dẫn điện và cơ học để ngăn chặn sự xâm nhập của độ ẩm.


- Tất cả việc tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau hoặc giữa kim loại và vật liệu mà nó có thể phản ứng sẽ được tránh tiếp xúc, trừ khi được cho phép trong tiêu chuẩn áp dụng và được cung cấp tất cả các biện pháp phòng ngừa. Nếu cần thiết để ngăn ngừa ăn mòn lâu dài, biện pháp phòng ngừa bổ sung được thực hiện như phân chia hoặc thêm các vật liệu trung gian mà không phải các kim loại khác nhau/ vật liệu phản ứng, hoặc bằng cách thay đổi các kim loại hoặc vật liệu.


- Dự phòng cho các dịch chuyển kết cấu và các lỗ xuyên kết cấu.


- Các yếu tố tự nhiên của công trình như mái nhà bằng kim loại, cột và khung, cốt thép, móng và cọc có thể được sử dụng như là một phần của hệ thống chống sét. Trường hợp các yếu tố xây dựng được sử dụng như một phần của hệ thống chống sét thì nó sẽ được kiểm tra trong quá trình xây dựng để đảm bảo điện trở là đủ thấp đáp ứng tiêu chuẩn chống sét hiện hành. 

* Thiết bị chống sét phát xạ sớm tia tiên đạo


Hệ thống chống sét tia tiên đạo gồm 3 bộ phận chính: 


- Thiết bị thu sét tia tiên đạo.


- Cáp đồng bện dẫn và thoát sét.


- Hệ thống tiếp đất chống sét và tiếp đất An toàn.

+ Thiết bị thu sét tia tiên đạo.


* Nguyên tắc hoạt động:


- Đầu thu sét tia tiên đạo nhận năng lượng cần thiết trong khí quyển để tích trữ các điện tích trong bầu hình trụ. Thiết bị thu sét tia tiên đạo sẽ thu năng lượng từ vùng điện trường xung quanh trong thời gian giông bão khoảng từ 10 tới 20.000 v/m. Đường dẫn chủ động bắt đầu ngay khi điện trường xung quanh vượt quá giá trị cực đại để bảo đảm nguy cơ sét đánh là nhỏ nhất. 


- Phát ra tín hiệu điện cao thế với một biên độ, tần số nhất định tạo ra đường dẫn sét chủ động về phía trên đồng thời trong khi đó làm giảm điện tích xung quanh Đầu thu sét tức là cho phép giảm thời gian yêu cầu phát ra đường dẫn sét chủ động về phía trên liên tục. 


- Điều khiển sự giải phóng ion đúng thời điểm: thiết bị ion hoá cho phép ion phát ra trong khoảng thời gian rất ngắn và tại thời điểm thích hợp đặc biệt, chỉ vài phần của giây trước khi có phóng điện sét, do đó đảm bảo dẫn sét kịp thời, chính xác và an toàn. 


- Thiết bị thu sét tia tiên đạo là thiết bị chủ động không sử dụng nguồn điện nào, không gây ra bất kỳ tiếng động, chỉ tác động trong vòng vài (s trước khi có dòng sét thực sự đánh xuống và có hiệu quả trong thời gian lâu dài.

* So sánh với các hệ thống chống sét cổ điển, phương pháp này có các ưu điểm sau:

	STT
	Đặc tính
	Thiết bị thu sét tia tiên đạo

	1


	Thiết kế
	Thiết bị thu sét tia tiên đạo series thế hệ VII được sản xuất, kiểm tra và test thí nghiệm từng sản phẩm trên dây truyền công nghệ hiện đại với thiết kế đặc biệt để giảm thiểu cường độ sét đánh, thời gian thực phát tia tiên đạo khi có sét và đảm bảo an toàn cho công trình trong phạm vi bán kính bảo vệ của thiết bị.

	2
	Công nghệ Chế tạo
	Sử dụng công nghệ hiện đại thiết bị điện tử có bên trong thiết bị thu sét thu hút & bắt giữ từ xa tia sét phóng xuống từ đám mây dông, chịu cường độ dòng sét lên đến 100kA dạng sóng 10/350µs

	3


	Cấu tạo và lắp đặt
	- Thường chỉ cần 1 đến 3 thiết bị thu sét cho mỗi công trình. Thích hợp với mọi công trình đặc biệt là: TTTM-VP làm việc; Ngân hàng, Resort, Khách sạn, Kho Bạc, Kho xăng dầu, Dầu Khí, Khu công nghiệp - Chế xuất, Khu khí gas, Trường Đại Học, Sân vận động, Nhà Ga Hàng Không, Biệt thự,..v.v...

- Tạo cho kiến trúc công trình có thẩm mỹ. 

- Dễ dàng lắp đặt trong thời gian ngắn, không gây thấm dột mái.

  sau này khi đưa công trình vào sử dụng. Rất dễ bảo trì.

	4
	Độ an toàn
	 Độ an toàn cao do vùng bảo vệ rộng lớn (có bán kính bảo vệ thấp nhất là 30m và cao nhất là 120m). Bảo vệ cho các vùng lân cận. Chống sét đánh tạt, đánh xuyên. 

	5
	Đối tượng

 bảo vệ


	- Chống được sét đánh trực tiếp có hiệu quả tốt cho các toà nhà cao ốc, kho bạc, ngân hàng, trạm viễn thông, khách sạn, đài phát sóng, kho xăng dầu, khí đốt, khu công nghiệp - chế xuất ….v.v.

- Những nơi được trang bị các thiết bị điện, điện tử máy móc hiện đại có giá trị lớn, trung tâm công nghệ thông tin, các kho chứa tiền...



* Vùng bảo vệ:
[image: image1.emf]Tầng 1 Tổng diện tích (không bao gồm bể nước ngầm) 410m2

1 Khu để ô tô, xe máy 178m2

2 Sảnh thang 52,4m2

3 Cầu thang bộ + thang máy 32,1m2

4 Phòng KT + kho 80,6m2

5 Khu vệ sinh 13,8m2

6 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 53,1m2

Tầng 2 Tổng diện tích 410m2

1 Diện tích văn phòng (cho thuê+làm việc) 170,8m2

2 Sảnh thang, sảnh đón 62,7m2

3 Hành lang 62m2

4 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

5 Phòng KT 6,2m2

6 Khu vệ sinh 24,8m2

7 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 35,3m2

Tầng 3 Tổng diện tích 410m2

1 Diện tích làm việc 219,1m2

2 Sảnh thang 14,2m2

3 Hành lang 52m2

4 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

5 Phòng KT 6,2m2

6 Khu vệ sinh 24,8m2

7 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 45,5m2

Tầng 4 Tổng diện tích 410m2

1 Diện tích làm việc 220,8m2

2 Sảnh thang 14,2m2

3 Hành lang 52m2

4 Cầu thang bộ + thang máy 48,2m2

5 Phòng KT 6,2m2

6 Khu vệ sinh 24,8m2

7 Diện tích chiếm chỗ của tường, cột, hộp kỹ thuật 43,8m2

 Thống kê chi tiết diện tích Tòa nhà văn phòng VIPCO


Bán kính bảo vệ Rp của thiết bị thu sét tia tiên đạo được tính theo tiêu chuẩn chống sét an toàn quốc gia Pháp NF C17 102: 2011 & tiêu chuẩn UNE 21186: 2011 Tây Ban Nha.


*  Kết cấu thiết bị chống sét tia tiên đạo:


- Chi tiết thiết bị chống sét tia tiên đạo gồm: Đầu kim nhọn dài 72.5cm, đường kính dài 18mm; Đĩa chân đế với đường kính Ø74; Bầu hình trụ 200mm chứa thiết bị phát tia tiên đạo tạo đường dẫn sét chủ động. Đường kính phía ngoài ống 30mm dài 1m.


- Thiết bị thu sét tia tiên đạo là một khối bằng thép không gỉ siêu bền. Kết cấu thiết bị thu sét tia tiên đạo này được liên kết với bộ ghép nối bằng Inox & chân trụ đỡ do vậy chịu mọi hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt và được đặt trên mái công trình có bán kính bảo vệ cấp 4: Rbv = 55m, h=5m. Thiết bị thu sét được đặt tại vị trí cao nhất của công trình và bán kính bảo vệ được tính theo công thức sau đây:
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Trong đó :

Rp: Bán kính bảo vệ mặt phẳng ngang tính từ chân đặt thiết bị thu sét tia tiên đạo

h: Chiều cao đầu thu sét ở trên bề mặt được bảo vệ

D: Chiều cao ảo tăng thêm khi chủ động phát xung theo tiêu chuẩn cấp 4

(level IV) bảo vệ dựa vào tiêu chuẩn NFC 17-102: 2011

∆T ((s): thời gian phát tia tiên đạo E.S.E là: 18(s 


Thay vào công thức trên với: 


h   = 5m

D  = 60m

DL= 106 .DT (Đường dẫn chủ động)

DT = 18(s = 18* 10 -6 s

Rp = ệ5*(2*60-5) + 10 6 *18*10-6 *(2*60+106 *18*10-6 ) = 55 mét

Chú ý: Để đảm bảo an toàn cho công trình khi thiết bị chống sét được lắp đặt cần lưu ý mỗi thiết bị chống sét tia tiên đạo ngoài C/O & C/Q còn phải có test thử nghiệm ít nhất 10 lần với điện áp 30kV & 1 lần dòng xung sét 12.5kA dạng sóng tại Hãng sản xuất trước khi xuất xưởng.

b.2.Cáp dẫn và thoát sét. 

Bố trí 02 đường cáp đồng bện dẫn và thoát sét từ vị trí đặt thiết bị thiết bị thu sét tia tiên đạo trên mái công trình dẫn xuống hệ thống tiếp đất tại tầng 1 đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng an toàn cho công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70mm2. Dây dẫn sét sẽ được cố định vào kết cấu công trình cứ 1.2m có một kẹp định vị.

Cáp dẫn và thoát sét có tính dẫn điện cao bằng cáp đồng bện. Tiết diện của dây dẫn sét phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9385-2012 & NF C17-102:2011 và tối thiểu là 70mm2. Dây dẫn xuống được kết nối với thiết bị thu sét bằng đai neo cố định cáp vào cột và kẹp định vị cáp. Dây dẫn sét sẽ chạy dọc theo cột ghép nối inox và đi âm tường từ mái dẫn xuống hệ thống tiếp đất.

Dây dẫn sét sẽ được nới rộng chỗ ngoặt gấp. Không uốn cong dây dẫn sét tạo một góc dưới 90 độ cũng như có bán kính cong nhỏ hơn 8 inch hoặc tránh quay ngược lên (trừ khi nó đi qua chướng ngại vật thấp hơn 40cm, nơi một nghiêng tối đa 45 độ. Tránh đi gần bất kỳ hệ thống điện/thông tin liên lạc/khí ga;

Dây dẫn sét bằng đồng bện 70mm2 sẽ nối trực tiếp với chân trụ đỡ thiết bị thu sét bằng đầu cốt đồng.

Dây dẫn sét sẽ được tách biệt cũng như bao quanh bằng PVC

Trường hợp dây dẫn sét trên mái qua các khe co giãn công trình, một liên kết linh hoạt sẽ được bổ xung. 

Dây dẫn và thoát sét được đi âm tường và xem chỉ dẫn bản vẽ phối MEP hoặc, nếu không có trên bản vẽ, theo yêu cầu của BS và đồng ý kỹ sư giám sát.

b.3. Hộp đo kiểm tra tiếp đất.

Hộp đo kiểm tra sẽ được mở để kiểm tra tại thời điểm đang lắp đặt và thử nghiệm thường xuyên để theo dõi và kiểm tra định kỳ giá trị điện trở nối đất hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Hộp kiểm tra được đặt ở trên cốt sàn 1.2m dây thoát sét xuống để điện cực tiếp đất có thể được kiểm tra một cách riêng biệt. Trường hợp các yếu tố xây dựng tự nhiên được sử dụng như cáp thoát sét sau hộp kiểm tra sẽ được đặt ở đầu công trình để đo điện trở đất.

b.4 Hệ thống tiếp đất chống sét và An Toàn Điện 

* Hệ thống tiếp đất chống sét:

Hệ thống nối đất được thiết kế nhằm bảo đảm sự an toàn cho cả con người và công trình và các phương tiện liên quan.

Đóng đầu cọc có cùng đường kính vào mặt đất bằng tay hoặc bằng búa điện, độ sâu tối thiểu 2.4m, chứa điện trở suất thấp trong đất. 

Băng đồng trần tiếp đất 25x3mm: Đi theo tuyến chạy dọc theo đường ngắn nhất và thẳng nhất, trừ phi có chỉ định khác hoặc qui định khác. Tránh xa đường dẫn có chứng ngại vật hoặc đi dây dẫn nơi có thể bị căng ra, va chạm hay bị hư hỏng.

Cọc thép mạ đồng tiếp đất, băng đồng liên kết và phụ kiện đầu nối được bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lượng sét xuống đất an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép mạ đồng (16 dài 2.4m chôn cách nhau 4.0m và liên kết với nhau bằng băng đồng trần 25x3mm. Đầu trên của cọc được đóng sâu dưới mặt đất 1.0m và băng đồng trần được đặt trong các rãnh 0.5m sâu 1.10m. Việc liên kết giữa cọc đồng, băng đồng và cáp đồng thoát sét bằng bộ kẹp đặc chủng nối đất tạo cho hệ thống tiếp đất có điện trở (10( tuân theo tiêu chuẩn TCVN 9385 - 2012 chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam có tác dụng tải dòng điện hiệu quả do khả năng tiếp xúc giữa cọc, băng đồng và cáp thoát sét rất cao vì vậy đạt độ bền và tuổi thọ không cần phải bảo dưỡng định kỳ hệ thống nối đất như trong các hệ thống cũ trước đây.

* Hệ thống tiếp đất An toàn điện:

Việc thi công tiếp đất của hệ thống tủ điện sử dụng biện pháp khoan giếng tiếp địa đường kính 200mm, sâu 15m, yêu cầu của hệ thống nối đất An toàn điện Rnđ ( 4( tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4756-89.

Kết nối tiếp đất Busbar nối đất bên trong Bản đồng tiếp đất EB-A-G1 với các tấm đồng tiếp đất chính.

Kết nối tất cả các bộ phận kim loại tủ phân phối, ngoài "đấu trực tiếp", tới tấm đồng trong Bản đồng tiếp đất EB-A-G1 đã được phê duyệt.

Kết nối dây nối đất từ Busbar tủ điện phân phối chính đến bản nối đất bằng đầu cốt đồng (ép thủy lực) hoặc mối hàn hóa nhiệt và tiếp đất ống dẫn kim loại.

Kết nối giáp bọc thép và nhôm với hệ thống nối đất.

Hoá chất GEM TVT có tác dụng làm giảm điện trở suất đất, tăng độ liên kết phần kim loại với đất và ổn định đất theo mùa, hoá chất này được dải tại các điện cực tiếp đất và dọc theo băng đồng tiếp đất.

Đo kiểm tra điện trở và nếu điện trở không đạt được chỉ số như yêu cầu thì nên bổ xung thêm giếng khoan có đường kính và chiều sâu tương đương làm giảm điện trở GEM TVT. 

Số lượng giếng khoan tiếp địa sẽ phụ thuộc vào điện trở đất trên từng khu vực cụ thể và như trên bản vẽ.

Hệ thống nối đất cho hệ thống chống sét phải được thiết lập trước khi lắp đặt thiết bị chống sét tia tiên đạo.

4. CẤP THOÁT NƯỚC:
1. Yêu cầu chung:

Hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt cho toàn bộ công trình bao gồm hệ thống rãnh thoát nước trong, ngoài nhà, hệ thống đường ống cấp thoát nước trong nhà tại các khu vệ sinh, thoát mưa trên mái. Yêu cầu của hệ thống cấp thoát nước phải an toàn và đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu dùng nước cũng như yêu cầu của các tiêu chuẩn thiết kế.

Vật liệu sử dụng cho hệ thống cấp thoát nước phải được tính toán đảm bảo độ bền, phù hợp với công trình.

2. Cơ sở thiết kế:

Hệ thống cấp thoát nước công trình Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO được thiết kế dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế sau:

· Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình ban hành theo quyết định số 47/1999/QĐ- BXD ngày 21-12-1999 của Bộ xây dựng.

· Bộ Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) và các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) còn hiệu lực.

· TCXDVN 33:2006 Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình.

· TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong công trình- tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong công trình- tiêu chuẩn thiết kế.

· TCVN 2622:1995 PCCC cho nhà và công trình-yêu cầu thiết kế;

· Các tiêu chuẩn thiết kế (TCTK); Tiêu chuẩn ngành (TCN) và Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) liên quan còn hiệu lực.

3. Hệ thống cấp nước

· Độ sâu chôn ống cấp nước ngoài nhà tối đa là 1m

· Hệ thống ống cấp nước lạnh sử dụng ống PPR - PN10

· Hệ thống ống cấp nước nóng sử dụng ống PPR – PN20

· Áp lực và lưu lượng đường ống cấp nước luôn đầy đủ và đảm bảo cung cấp cho công trình.

a. Quy mô công suất thiết kế

Nhu cầu dùng nước của công trình được lấy theo “Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước bên trong công trình. TCVN 4513-1988”. Lưu lượng tính toán ngày đêm được tính như sau.

* Quy mô số người sử dụng nước:

Qngđ= 
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· N
: số người (người); số nhân viên văn phòng trong tòa nhà là 117 người.
· q
: tiêu chuẩn cấp nước (l/người.ngđ); Theo Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước bên trong công trình TCVN 4513-1988 thì lượng nước cho nhân viên văn phòng và khách là 20l/ng-ngđ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước đáp ứng cho các thiết bị vệ sinh hiện đại hiện nay, đơn vị thiết kế tiến hành tính toán lượng nước cho nhân viên văn phòng và khách là 30l/ng-ngđ.

Bảng 1 : Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước.
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Nhu cầu dùng nước của nhân viên văn phòng 117 30 3.51

Nhu cầu dùng nước khác (20%)

0.702

Ngày dùng nước trung bình 4.21

1.2

5.05

1.18

Nhu cầu dùng nước sinh hoạt trong công trình

Ngày dùng nước lớn nhất với hệ số K

ngày max

  =

Giờ dùng nước lớn nhất với hệ số K

giờ max

  = 70% *Q

ngmax

/3


Nhu cầu dùng nước sinh hoạt tính toán: QSH = 5.05 (m3/ngđ).

b. Giải pháp thiết kế

Nguồn nước: Có 01 đầu cấp nước lấy nước từ hệ thống nước sạch khu vực chảy vào bể nước ngầm. Qua máy bơm, nước sẽ được đưa vào két nước mái của công trình.

Căn cứ vào yêu cầu lưu lượng và áp lực cần thiết tại các tầng đảm bảo yêu cầu nên chọn phương án cấp nước cho khối nhà là nước tự chảy từ két mái xuống các khu vệ sinh.

*Sơ đồ nguyên lý cấp nước sinh hoạt.


[image: image19]
* Mô tả hệ thống

- Nguồn nước sinh hoạt: 01 nguồn nước bên ngoài cấp vào bể chứa nước ngầm của công trình.

- Nước từ bể chứa nước ngầm được bơm lên két trên mái thông qua máy bơm nước sinh hoạt (vị trí đặt bơm, bể nước xem cụ thể trong bản vẽ thiết kế).

- Các ống đứng cấp nước được đi trong hộp kỹ thuật và trong trần kỹ thuật.

c. Các thông số thiết kế

* Bể nước ngầm: 

- Bể nước ngầm có tác dụng trữ nước sạch và điều hòa áp lực cho máy bơm sinh hoạt, dung tích nước cần chứa trong bể là:

Qbể  [image: image21.png]Qsh+15 _ 505415
. P




 7.58 m3
 - n: Số lần mở máy bơm bằng tay trong ngày, chọn n=1

- Dung tích nước sinh hoạt cần chứa trong bể ngầm tối thiểu là 7.58 m3.

- Lượng nước cho hệ thống Sprinkler: 108 m3
- Lượng nước cho hệ thống họng nước vách tường: 18 m3
- Lượng nước cho trụ chữa cháy ngoài nhà: 108m3
=> Căn cứ vào kiến trúc bố trí xây dựng bể nước có khối tích Vbể nước = 250m3
* Đồng hồ: 

Khi chọn đồng hồ đo nước cần phải dựa vào khả năng vận chuyển của nó. Khả năng vận chuyển của mỗi loại đồng hồ đo nước sẽ khác nhau và thường biểu thị bằng lưu lượng đặc trưng của đồng hồ tức là lưu lượng của nước chảy qua đồng hồ tính bằng m3/h, khi tổn thất áp lực qua đồng hồ là 10m. Chọn đồng hồ đo nước phải thoả mãn các điều kiện sau:

Qngđ
[image: image22.wmf]£
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Trong đó:

Qngđ là lưu lượng nước ngày đêm của ngôi nhà. 

Qđtr là lưu lượng nước đặc trưng của đồng hồ đo nước, m3/h.

Do bể nước sinh hoạt và bể nước chữa cháy được sử dụng chung nên chọn đồng hồ nước dựa trên khả năng phục hồi nước vào bể ngầm trong thời gian 48 giờ. Với bể có dung tích V= 250m3, để phục hồi nước trong 48 giờ cần lưu lượng chảy qua đồng hồ là 7.29 m3/h. Như vậy ta chọn được đồng hồ nước có Qđtr = 10m3/h.

Dựa vào bảng 6 TCVN 4513-1988 ta chọn được đồng hồ loại cánh quạt trục ngang D50 (mm), Qđtr =10 (m3/ng), Qmin= 0,22 (m3/h), Qmax=60(m3/ng).

Theo quy phạm thì tổn thất áp lực qua đồng hồ đối với loại cánh quạt không vượt quá 2,5m. Trong trường hợp có cháy tương ứng là 5 m.

Xác định tổn thất áp lực qua đồng hồ theo công thức sau:

Hđh = S.
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Trong đó :

Qtt là lưu lượng nước tính toán (l/s); Qtt = 10m3/h = 2.78 l/s

S là sức kháng của đồng hồ đo nước (bảng 7 TCVN 4513-1988). S = 0.0265

Thay số được :


Hđh = 0.0265 x 2.782 = 0,2045 (m) < 2,5 (m)
=> Thoả mãn điều kiện về tổn thất áp lực.

Như vậy chọn đồng hồ loại này là hợp lý. 

* Đường ống cấp nước vào bể:

- Với lưu lượng tính toán  Qtt= 2.78l/s, chọn ống cấp nước vào bể ngầm là ống PPR với đường kính D=50mm.

* Két nước mái:  

- Két nước mái có tác dụng dự trữ và đảm bảo áp lực nước cho công trình và để máy bơm không phải làm việc liên tục.

- Dung tích toàn phần của két nước được xác định theo công thức:

Wk = K .(Wđh + Wcc)   (m3).

Trong đó:

- K: Hệ số dự trữ kể đến chiều cao xây dựng và chiều cao phần cặn lắng ở đáy két, K=1,2 - 1,3, lấy K = 1,2 (m).

- Wđh: là tổng lượng nước tiêu thụ trong giờ cao điểm; lấy Wđh = Qngđ
Vậy Wđh = Qngđ = 5.05 (m3); Wcc = 3 (m3) (tính toán cho 2 đám cháy, mỗi đám cháy lưu lượng 2.5l/s trong 10 phút)
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 Wk = 1.2 x (5.05 + 3)= 9.67 (m3)
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   Thiết kế 02 két nước inox 5.0m3 đặt trên mái.
*Máy bơm sinh hoạt: 

-  Máy bơm dùng đưa nước từ bể chứa nước ngầm lên các bể nước trên mái do áp lực đường ống cấp nước bên ngoài không đủ để đưa nước lên đến thiết bị vệ sinh của các tầng trên cao.

- Chọn lưu lượng của máy bơm nước theo nhu cầu và theo chế độ đóng mở tự động của van phao khống chế mực nước trong két nước dự trữ trên mái.

Để bơm đầy két nước dung tích 10.0m3 trong 1 giờ ta chọn bơm có lưu lượng Q= 10m3/h. Với việc khống chế dung tích nước trong két nước mái ở mức 20m3, như vậy là sẽ còn 10m3 để bơm đầy bồn. Chọn bơm có Q= 5m3/h thì nhu cầu hoạt động của máy bơm sẽ là 30 phút cho mỗi lần hoạt động. Việc khống chế thời gian hoạt động của máy bơm vừa đảm bảo được mức độ an toàn cho nhu cầu dùng nước, vừa đảm bảo được sự an toàn của bơm.

- Chiều cao cột áp máy bơm xác định sơ bộ theo công thức sau:
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Trong đó:


· hhh : Là độ cao hình học từ mực nước trong bể chứa ngoài nhà đến vị trí đặt két. Ta có Hhh = 39.00 (m)    

· 
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h

: Tổng tổn thất áp lực trên đường ống tính toán từ bể nước đến két nước. Với lưu lượng bơm là Q= 5m3/h = 1.28l/s, ta tính được tổn thất dọc đường như sau:
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· hcb= 30%.
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(0.18812+2.262) = 0.74(m)

· Htd: áp lực tự do chỗ vòi nước ra. Theo tiêu chuẩn ta chọn Htd = 2(m)

Do đó: 
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 39 + 2.45 + 0.74 + 2  = 44.19 (m).
- Như vậy máy bơm được chọn có các thông số kỹ thuật sau: 

	Loại máy bơm
	Thông số kỹ thuật

	Bơm ly tâm trục ngang
	- Lưu lượng Q= 1.5-13.5 m3/h 

- Cột áp H= 80.4-54.4m; 

- Điện áp 380v; công suất điện P= 5 Kw


* Tính toán kỹ thuật đường ống cấp nước:  

+ Tính toán thủy lực đường ống nhánh, ống đứng cấp nước

- Lưu lượng nước tính toán cho khu văn phòng được xác định theo công thức :

qtcc = 0,2
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- Trong đó:

+ qtt : Lưu lượng nước tính toán (l/s)

+ N : Tổng số đương lượng của các thiết bị vệ sinh trong đoạn ống tính toán

+ : Hệ số phụ thuộc vào chức năng của công trình theo TCVN 4513:1988 lấy =1,5

Bảng tính toán thủy lực khu vệ sinh
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Q

tt
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Vận tốc 

V(m/s)

1 Xí bệt 5 0.5 2.5

2 Tiểu nam 3 0.17 0.51

3 Tiểu nữ 0 0.35 0

4 Lavabo 4 0.33 1.32

4.33 0.62 DN32 1.21

Khu WC-khu văn phòng tầng 2-9

Tổng đương lượng WC:


Bảng tính toán thủy lực ống đứng
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1

2

Tầng 1

2.8 DN25

3

Tầng lửng

2.8 4.33 4.33 0.62 DN32

4

Tầng 2

4.5 4.33 8.66 0.88 DN40 1.21

5

Tầng 3

4.5 4.33 12.99 1.08 DN50 1.14

6

Tầng 4

3.6 4.33 4.33 0.62 DN32 0.92

7

Tầng 5

3.6 4.33 8.66 0.88 DN40 0.99

8

Tầng 6

3.6 4.33 4.33 0.62 DN50 1.21

9

Tầng 7

3.6 4.33 4.33 0.62 DN32 1.14

10

Tầng 8

3.6 4.33 8.66 0.88 DN40 0.92

11

Tầng 9

3.6 4.33 12.99 1.08 DN50 0.99

12

Tầng Tum

3.6 1 17.32 1.25 DN50 1.15


Khi đường kính ống đứng thay đổi, trên ống đứng cấp nước phải có côn thu tương ứng.

Để thuận tiện cho việc quản lý khi cho thuê, tiến hành lắp đặt các đồng hồ đo đếm số nước phía  trước các khu vệ sinh khu văn phòng cho thuê.

4. Hệ thống thoát nước thải

a. Phương án thiết kế

* Mô tả hệ thống

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mái trong công trình đi độc lập với nhau.

- Nước thải bên trong công trình phân thành 3 tuyến là: tuyến thoát nước rửa từ Lavabo và sàn khu WC, tuyến  thoát nước từ chậu bếp và máy giặt, tuyến thoát nước xí, tiểu của các khu WC. 

+ Tuyến thoát nước rửa: là các tuyến ống đứng được ký hiệu trong bản vẽ là TS gồm nước từ các chậu rửa, sàn khu WC thu gom vào ống đứng đặt trong các hộp kỹ thuật sau đó thoát ra hệ thống thoát nước khu vực. Tuyến thoát nước từ chậu bếp và máy giặt được thu gom qua bể tách mỡ sau đó thu vào tuyến TS và thoát ra hệ thống thoát nước khu vực.

+ Tuyến thoát nước xí, tiểu: là các tuyến ống đứng được ký hiệu trong bản vẽ là TX gồm nước xí-tiểu được thu gom vào trục ống đứng thoát nước xí đặt trong các hộp kỹ thuật và dẫn vào hệ thống xử lý sơ bộ (bể phốt) vì hàm lượng chất bẩn lớn. Sau quá trình lắng cặn nước được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải của công trình. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14 : 2008/BTNMT thì được và thoát ra hệ thống thoát nước khu vực.

- Trên các tuyến ống ngang nối tiếp ống đứng từ các hộp kỹ thuật đơn lẻ dẫn về hộp kỹ thuật chính hoặc ống ngang chuyển vị trí ống đứng được bố trí các ống thông tắc.

- Bể phốt: Sử dụng loại bể phốt 03 ngăn, đây là loại bể có chức năng lắng cặn và phân huỷ cặn trong môi trường yếm khí. Bể phốt được tính toán có dung tích đủ lớn để phân huỷ bùn. Sau quá trình lắng cặn nước được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải của công trình. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14 : 2008/BTNMT thì được và thoát ra hệ thống thoát nước khu vực. Bể phốt được chọn có chế độ 12 tháng hút cặn định kỳ một lần.

* Tính toán thủy lực đường ống đứng thoát nước thải :


[image: image35.wmf]Lưu lượng nước thải tính toán các đoạn ống thoát nước trong nhà được xác định theo công  thức:                                

Qth = qc + qdcmax(l/s)

Trong đó:

+ qc: Lưu lượng nước cấp tính toán xác định theo công thức

qc = 
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Trong đó:

-qtt: lưu lượng nước tính toán cho từng đoạn ống (l/s)

-a : đại lượng phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước (TCVN-4513) a= 1,5.

- N : tổng số đương lượng của các thiết bị vệ sinh trong đoạn ống tính toán.
- qmaxdc: Lưu lượng nước thải của dụng cụ vệ sinh có lưu lượng nước thải lớn nhất của đoạn ống tính toán tra bảng 1 TCVN 4474:1987.
Nhận thấy ống đứng thoát nước TS và TX có lưu lượng thoát nước lớn nên tính cho 2 trục thoát này rồi suy ra trục còn lại.
· Tính toán ống đứng thoát nước TX.


[image: image37.emf]STT Tên thiết bị

Số 

lượng
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(N)

Tổng đương 

lượng (N)

Lưu lượng 

tính toán 

Q

tt

(l/s)

Lưu lượng 

TB lớn nhất 

Q

tb

(l/s)

Tổng lưu 

lượng TT 

Q

tt

(l/s)

Đường kính 

ống chọn 

D(mm)

1 Xí bệt 45 0.5 22.5

2 Tiểu nam 36 0.17 6.12

1 Xí bệt 27 0.5 13.5

2 Tiểu nam 0 0.17 0

Các phòng ngủ

1.01 0.5 1.51 PVC-D110

Khu văn phòng

2.10 PVC-D140 1.60 0.5


Tra bảng 8 (TCVN 4474-1987), khả năng thoát nước của ống đứng D110 là 7,5(l/s), khả năng thoát nước của ống đứng D140 là 13,0(l/s). Góc nối giữa ống nhánh và ống đứng là 450. Vậy đường kính ống đứng chọn DN140 và DN110 là hợp lý.
· Tính toán ống đứng thoát nước TS
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Số 

lượng

Đương 

lượng 

(N)

Tổng đương 

lượng (N)

Lưu lượng 

tính toán 

Q

tt

(l/s)

Lưu lượng 

TB lớn nhất 

Q

tb

(l/s)

Tổng lưu 

lượng TT 

Q

tt

(l/s)

Đường kính 

ống chọn 

D(mm)

1 Lavabô 36 0.33 11.88

2 TB khác 0 0 0

1 Lavabô 27 0.33 8.91

2 Sen tắm 27 0.67 18.09

3 Chậu bếp 21 1 21

4 Máy giặt 21 1 21

Các phòng ngủ

2.17 1 3.17 PVC-D110

1.03 0.33 1.36 PVC-D140

Khu văn phòng


Tra bảng 8 (TCVN 4474-1987), khả năng thoát nước của ống đứng D110 là 7,5(l/s), khả năng thoát nước của ống đứng D140 là 13,0(l/s). Góc nối giữa ống nhánh và ống đứng là 450. Vậy đường kính ống đứng chọn DN140 và DN110 là hợp lý. 

b. Xác định dung tích bể phốt


Nước thải sinh hoạt trong công trình được xử lý tại bể tự hoại sau đó thoát ra hệ thống cống thoát nước bên ngoài công trình. Tính toán bể tự hoại gồm hai phần chính (thể tích phần lắng và thể tích phần lên men cặn).Dung tích bể tự hoại được tính theo công thức:

W = WC + WN​ (m3)

Trong đó:


WN: thể tích nước của bể, lấy bằng 90%*QSH ng/đêm:

 =>      WN = 90% * Qshtb= 90%* 5.05= 4.55 (m3/ngđ)

WC: thể tích cặn của bể được xác định theo công thức:

WC = 
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Trong đó:

a: lượng cặn trung bình của một người thải ra một ngày, a=0,5 – 0,8 l/ng.ngđ. a = 0.8

T: thời gian giữa hai lần lấy cặn,ngày. T = 12 tháng = 360 ngày.

W1, W2: độ ẩm cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, W1=95%, W2=90%.

b: hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%), b = 0,7.


c: hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại vi sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, dễ dàng. Để lại 20%,  c=1,2.


N: số cán bộ công nhân viên làm việc trong công trình; N= 117 người

WC = [image: image41.png]0.8+360+(100-95)0.7+1.2¢117
(100-90)*1000



  = 14.15 (m3)

Vậy thể tích bể tự hoại cần thiết là:

W = 4.55 + 14.15 = 18.70 (m3)

Căn cứ vào nhu cầu thiết kế bể có dung tích là : W= 20 (m3)  

c. Hệ thống xử lý nước thải.

* Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm

[image: image42.emf]
* Thuyết minh quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

c.1. Bể thu gom: 

Nước thải sinh hoạt của công trình (chủ yếu là nước sau bể tự hoại) được dẫn tập trung đến Bể thu gom . Từ đây toàn bộ nước thải được bơm liên tục lên bể điều hòa bằng bơm nước thải đặt chìm.

c.2. Bể điều hòa:

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất bẩn của nước thải trong ngày, tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình xử lý tiếp theo. Nước từ bể điều hòa được hệ thống bơm chìm được lắp chìm dưới đáy bể, bơm sang các ngăn bể xử lý của thiết bị hợp khối FRP composite.

c.3. Bể thiếu khí: - Anoxic 

Ngăn này có nhiệm vụ là khử nitrat (NO3-) thành nitơ (N2) giải phóng theo không khí và tiếp tục khử các hợp chất hữu cơ, làm giảm hàm lượng BOD trong nước thải. Trong ngăn này, lượng oxy hòa tan thấp DO ~0,5mg/l, duy trì hàm lượng bùn MLSS=15-30mg/l và pH 7 - 7,5 để quá trình khử nitrat diễn ra đạt hiệu quả cao. Quá trình khử nitrat diễn ra theo phản ứng sau:

6NO3- + 5CH3OH ( 5CO2 + 3N2( + 7H2O + 6OH-      (1)

Sau đó nước tiếp tục chảy sang Bể hiếu khí MBBR để thực hiện quá trình oxy hóa triệt để các hợp chất hữu cơ còn lại.

c.4. Bể hiếu khí MBBR: - Oxic
 Bể hiếu khí MBBR là một loại bể sinh học hiếu khí thông thường nhưng kết hợp với giá thể vi sinh đệm di động (MBBR – Moving bed bioreaction) , sử dụng loại vật liệu có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn .Vật liệu này sẽ làm giá thể cho vi sinh vật dính bám, sinh trưởng và phát triển với mật độ lớn. Vật liệu có cấu trúc dạng ống với các vách ngăn bên trong,  thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và ổn định của hệ vi sinh vật trong nước thải, đặc biệt phù hợp cho chủng vi sinh vật khử nitơ (Denitrate) do sự hình thành môi trường kỵ khí bên trong lớp màng vi sinh bám dính trên giá thể. Ở bể này, hàm lượng BOD trong nước thải sẽ được xử lý với sự tham gia của các chủng loại vi sinh vật yếm khí - thiếu khí - hiếu khí (AAO), giúp xử lý triệt để hàm lượng chất hữu cơ (cụ thể ở đây là Ni tơ và Phốt pho ) có trong nước thải.

Ngăn này có nhiệm vụ thực hiện quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ còn lại trong nước thải thành CO2 và H2O, và đồng thời thực hiện quá trình chuyển hóa amoni (NH4) thành nitrat, hiệu quả khử BOD có thể đạt trên 90% tại ngăn này. Phần nước được tuần hoàn về ngăn Anoxic để khử Nitrat và giải phóng N2 ra khỏi nước thải. 

Một phần chất hữu cơ oxy hóa thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau:

Chất hữu cơ + C5H7NO2 (VSV) + 5O2 ( 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSVmới  (2)

Quá trình nitrat hóa amoni diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter. Thực hiện theo 2 phản ứng sau:

Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit được thực hiện bởi Nitrosomonas

NH4+ + 1,5O2   (  NO2- + 2H+ + H2O                                  (3)

Bước 2: Nitrit được chuyển thành nitrat được thực hiện bởi loài Nitrobacter

NO2- + 0,5O2 ( NO3-     



 (4)

Lượng Oxy sử dụng trong ngăn này được cung cấp từ máy thổi khí thông qua hệ thống đĩa phân phối khí bọt mịn dưới đáy bể. Vi sinh trong bể nhờ khối giá thể sẽ gắn kết lại với nhau trên bề mặt giá thể, tạo thành lớp màng vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ và khử nitơ. Một vi khuẩn có thể chuyển hóa khối lượng vật chất gấp 40 lần trọng lượng của nó chỉ trong vòng 24 giờ. Bản thân chúng cũng phát triển theo cấp số nhân và khi cạn kiệt chất hữu cơ (đồng nghĩa với nồng độ ô nhiễm hữu cơ đã giảm), chúng sẽ chết và giảm dần số lượng.

Toàn bộ sinh khối được phân phối đều trên giá thể vi sinh và chuyển động xáo trộn liên tục tại mọi ví trí trong bể xử lý. Sau chu kỳ sinh trưởng, vi sinh vật thoái hóa và màng vi sinh vật bong tróc thành từng khối kích thước lớn hơn ra khỏi giá thể gắn kết. Trong công nghệ xử lý nước thải, lớp vi sinh vật này được gọi lớp màng sinh học hay bùn hoạt tính.

Bùn hoạt tính là các cá thể vi sinh vật phát triển nhờ lượng chất dinh dưỡng (chất ô nhiễm hữu cơ) có trong nước thải. Thông thường các Bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng, lượng bùn hoạt tính sản sinh rất nhiều vì hệ sinh vật không có chỗ dính bám, hoặc lớp vật liệu dính bám không thuận lợi cho vi sinh phát triển, điều này có thể làm giảm hiệu suất xử lý do vi sinh vật chưa hoàn thành chu trình sinh trưởng đã bị loại khỏi môi trường trong bể, cũng như sản sinh lượng bùn thải rất lớn.

Đặc biệt chủng vi sinh Nitrobacter - vi sinh vật khử Nitrat, không có khả năng di chuyển chúng chỉ sống và phát triển được khi bám vào các giá thể mang - giá thể mang, để phát triển thuận lợi bằng cách tiết ra chất nhầy từ màng tế bào, chất nhầy này kết dính vào giá thể mang và đây là môi trường tốt nhất để Nitrobacter sống và phát triển. 

Việc sử dụng giá thể di động MBBR giúp giảm lượng tuần hoàn bùn hoạt tính, điều này giúp giảm 1 cấp bơm và giảm lượng tiêu thụ điện, kèm theo giảm chi phí một số công trình phụ trợ như bể chứa ổn định, bể thu bùn, bể nén bùn,…

Trong bể hiếu khí cần duy trì: Giá trị DO >2 mg/L, giá trị pH = 6.5 ~ 8, Giá trị hàm lượng bùn vi sinh đạt MLSS = 15-30mg/l.

Nước sau khi được xử lý ở bể hiếu khí MBBR sẽ được dẫn vào bể lắng trong

c.5. Bể lắng trong.

Nước sau khi được xử lý ở Bể đệm di động MBBR sẽ chảy sang bể lắng trong, tại đây các chất lơ lửng còn lại trong nước thải sẽ lắng xuống và được đưa sang bể chứa bùn nhờ hệ thống bơm Airlift (Bơm bằng khí) chia làm hai dòng. Một dòng tuần hoàn bùn và nước về Bể thiếu khí khử Ni tơ, dòng thứ hai là thải bùn về ngăn chứa bùn. Phần nước trong được thu ở phía trên sẽ chảy sang bể lọc hạt giá thể mang. Xử lý bùn thải thực hiện hút bùn trong ngăn chứa bùn định kỳ 1 lần/6 tháng đến 1 lần/ 1 năm tùy theo lượng bùn có trong ngăn chứa.

c.6. Bể lọc hạt mang (bể lọc màng sinh học)

Cặn lơ lửng khó lắng trong nước thải sau khi qua bể lắng sẽ được giữ lại tại bể lọc giá thể mang. Tại đây vi sinh vật tiếp tục sinh trưởng và bám dính vào giá thể mang. Do đó phần chất ô nhiễm còn lại tiếp tục được xử lý triệt để hơn. Bùn lắng xuống dưới đáy được đưa đến bể chứa bùn bằng hệ thống bơm Airlift, còn nước thải được tuần hoàn trở lại bể cân bằng để tiếp tục bơm lên bể đệm di động tiếp tục xử lý. Sau một thời gian nhất định lượng vi sinh bám dính tăng nhanh bám dày trong giá thể mang, hệ thống sục khí gián đoạn dưới đáy giá thể sẽ đánh bay lớp màng vi sinh này, bảo đảm không bị tăc nghẽn giá thể và hình thành lớp màng vi sinh mới phục hồi lại hiệu suất xử lý.

c.7. Bể khử trùng

Bể này có chức năng loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh bằng Javel, trước khi xả  vào nguồn tiếp nhận.

5. Hệ thống thoát nước mưa

- Thiết kế rọ chắn rác, phễu thu, ống đứng để dẫn xuống hố ga tiêu năng sau đó thải vào mạng nước thải chung của nhà. 

- Lưu lượng tính toán nước mưa trên diện tích mái thu nước được xác định theo công thức:

Q =
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Q: lưu lượng nước mưa (l/s).
[image: image44.wmf]
F: diện tích mái thu nước (m2) ; F = 408.11m​​2
K: hệ số lấy bằng 2

q5: cường độ mưa (l/s.ha)  tính cho từng địa phương. 

Tra bảng lưu lượng nước mưa trên địa bàn thành phố Hải Phòng q5 = 478,9 l/s/ha (lấy theo địa phương lân cận)
Ta có :


[image: image45.wmf])
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Với Qm= 36.76 (l/s) tra bảng 9 (Trang 17- TCVN: 4474 - 87) thì lưu lượng tính toán cho 1 ống thu D110 bằng 9.1(l/s).

 Vậy số ống D110 cần thiết là: 
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Như vậy, số ống thoát nước mưa tối thiểu cần có là 4 ống. Dựa vào bản vẽ kiến trúc bố trí 04 ống thoát mái D110.

5. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:


Công trình Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO là tòa nhà làm việc kết hợp với văn phòng cho thuê. Căn cứ vào tính chất và mục đích sử dụng, bộ QCVN và các Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn Phòng cháy cho nhà và công trình để thiết kế các hệ thống PCCC của công trình, hệ thống PCCC cho công trình gồm các hạng mục sau:

· Hệ thống báo cháy tự động;

· Hệ thống chữa cháy tự động và chữa cháy vách tường.

· Phương tiện chữa cháy ban đầu;

· Hệ thống chữa cháy ngoài nhà.

· Hệ thống giao thông trong công trình được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn cho lối thoát người, trường hợp khi có cháy sẽ phối kết hợp với cơ quan cứu hoả của khu vực.

6. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHÁC:


1. Ánh sáng, thông gió tự nhiên:


Công trình Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO được lấy sáng và thông gió tự nhiên từ các cửa sổ, cửa đi và vách kính. Ngoài ra các phòng còn được lắp đèn và điều hòa không khí để đảm bảo đủ ánh sáng và thông thoáng phục vụ hoạt động.


2. Chống thấm:


Công trình Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO là tòa nhà làm việc kết hợp với văn phòng cho thuê nên đòi hỏi môi trường xung quanh phải luôn khô ráo, thoáng mát. Bởi vậy, vấn đề chống thấm bảo vệ bê tông phải đặc biệt được coi trọng. Phương án chống thấm như sau: đối với sàn mái, ban công, bể nước, khu WC luôn tiếp xúc với nước và liên tục phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt phải ngâm láng chống thấm theo quy phạm và sử dụng vật liệu chống thấm chuyên dụng (Màng chống thấm khò nóng dày 4mm hoặc loại tương đương). Đây là phụ gia chuyên dụng cho chống thấm và tác nhân kết nối.


a. Phần mái:


Là phần chịu thay đổi về nhiệt độ gây co giãn vật liệu hay dẫn đến thấm dột, sử dụng vật liệu dán nóng tạo thành một lớp chống thấm bền, dẻo, co dãn, không độc, chịu mọi nhiệt độ thời tiết.


b. Khu vệ sinh trong nhà:


Thường xuyên chịu sự ẩm ướt, mặt sàn có nhiều ống dẫn xuyên qua, sử dụng vật liệu láng quét 3-5 lớp cho mặt sàn và chèn các đường ống qua sàn bằng các vật liệu chống thấm giãn nở.


c. Bể nước:


Chống thấm cho bể nước để đảm bảo không bị rò rỉ nhưng không gây ảnh hưởng đến chất lượng của nước trong bể. Sử dụng vật liệu quét 3 lớp vào bề mặt không gây độc cho người sử dụng.


d. Bể phốt:


Dùng vật liệu chuyên dụng làm lớp phủ chịu ăn mòn hoá chất, axít, tạo màng để chống thấm.


3. Hệ thống điều hoà không khí


a. Yêu cầu kỹ thuật:

· Đảm bảo chế độ nhiệt độ, độ ẩm, lượng không khí sạch trong phòng:

· Nhiệt độ: 20±250C

· Độ ẩm:  65±5%

· Đảm bảo được đủ yêu cầu không khí sạch cho người làm việc trong nhà 20m3/người/h.

· Đảm bảo được tính đồng đều ở các vị trí trong phòng về nhiệt độ.

· Hệ thống đảm bảo các tiêu chuẩn về âm thanh cho Nhà làm việc.

· Thiết bị của hệ thống là thiết bị tiên tiến, đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật và khả thi.


b. Kết quả tính toán nhiệt


Công suất lạnh của hệ thống điều hoà được tính toán dựa theo đặc điểm kiến trúc, kết cấu của công trình cần được trang bị điều hoà ở mỗi công trình (ví dụ như diện tích sàn cần điều hoà, chiều cao phòng, lượng nhiệt ẩn, nhiệt hiện trong phòng, nhiệt độ môi trường xung quanh, thiết bị toả nhiệt trong phòng, diện tích kính cửa sổ...vv). Dựa vào bản vẽ kiến trúc công trình, tiến hành tính toán ta có được bảng công suất lạnh sau:


[image: image47.emf]Stt Tên phòng

Diện 

tích

Cap/m2  Tải nhiệt 

 Tải 

nhiệt 

Lựa chọn 

dàn lạnh

SL

 Tổng tải 

nhiệt 

 SL 

m2  Btu/m2   Btu/h   kW  kW  kW 

Tầng 1

1 Sảnh chờ 0.00 1,000                      -              -    12.5                            -                    -              -   

2 Phòng bảo vệ 15.00 750                 11,250        3.30  3.5                            1.0                3.5          1.0 

Tầng 2

1 Sảnh chờ 22.70 750                 17,025        4.99  5.6                            1.0                5.6          1.0 

1 P. hành chính + văn thư 44.00 750                 33,000        9.67  14.0                          1.0              14.0          1.0 

1 Văn phòng cho thuê 126.00 750                 94,500      27.69  9.0                            2.0              18.0          2.0 

5.6                            2.0              11.2          2.0 

 Outdoor              48.8 

Tầng 3

1 P. Ban kiểm toán nội bộ 37.80 750                 28,350        8.31  9.0                            1.0                9.0          1.0 

2 P. hành chính + văn thư 49.30 750                 36,975      10.83  14.0                          1.0              14.0          1.0 

3 Phòng truyền thống 58.30 750                 43,725      12.81  9.0                            1.0                9.0          1.0 

5.6                            1.0                5.6          1.0 

4 Phòng tin học, máy chủ 51.00 750                 38,250      11.21  9.0                            1.0                9.0          1.0 

              -              -    5.6                            1.0                5.6          1.0 

 Outdoor              52.2 

Tầng 4

1 Kho lưu trữ 51.60 600                 30,960        9.07  14.0                          1.0              14.0          1.0 

2 Văn phòng công ty 88.50 750                 66,375      19.45  9.0                            3.0              27.0          3.0 

3 750                         -              -                     -              -   

4 Chi nhánh Hồng Bàng 80.70 750                 60,525      17.73  9.0                            2.0              18.0          2.0 

 Outdoor              59.0 

Tầng 5

1 14.0                          1.0              14.0          1.0 

2 9.0                            1.0                9.0          1.0 

3 Phòng nghiệp vụ chung 20.00 750                 15,000        4.39  5.6                            1.0                5.6          1.0 

4 Phòng nhân sự tiền lương 50.00 750                 37,500      10.99  14.0                          1.0              14.0          1.0 

5 9.0                            1.0                9.0          1.0 

6 5.6                            1.0                5.6          1.0 

 Outdoor              57.2 

Tầng 6

1 14.0                          1.0              14.0          1.0 

2 9.0                            1.0                9.0          1.0 

3 Ban PT hộ đồng quản trị 72.70 750                 54,525      15.98  14.0                          1.0              14.0          1.0 

4 9.0                            1.0                9.0 

5 Phòng khai thác thuê tàu 60.00 750                 45,000      13.18  9.0                            1.0                9.0          1.0 

              -              -    5.6                            1.0                5.6          1.0 

 Outdoor              60.6 

Phòng KT tài chính 87.90 750                 65,925      19.32 

P. an toàn bảo hiểm 

pháp chế

62.20 750                 46,650      13.67 

Phòng KT vật tư 87.90 750                 65,925      19.32 
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1 Phòng họp giao ban 53.00 750                 39,750      11.65  14.0                          1.0              14.0          1.0 

2 Phòng LV Phó TGĐ 34.20 750                 25,650        7.52  9.0                            1.0                9.0          1.0 

3 Phòng LV dự phòng 27.00 750                 20,250        5.93  9.0                            1.0                9.0          1.0 

4 Phòng LV Phó TGĐ 36.20 750                 27,150        7.95  9.0                            1.0                9.0          1.0 

5 Phòng LV Phó TGĐ 33.00 750                 24,750        7.25  9.0                            1.0                9.0          1.0 

6 Phòng LV Phó TGĐ 32.40 750                 24,300        7.12  9.0                            1.0                9.0          1.0 

 Outdoor              59.0 

Tầng 8

1 Phòng trưởng ban KS 35.40 750                 26,550        7.78  9.0                            1.0                9.0          1.0 

2 Phòng chủ tịch HĐQT 51.80 750                 38,850      11.38  14.0                          1.0              14.0          1.0 

3 Phòng TV HĐQT 21.30 750                 15,975        4.68  5.6                            1.0                5.6          1.0 

4 Phòng họp HĐQT 42.40 750                 31,800        9.32  9.0                            1.0                9.0          1.0 

5 Phòng LV tổng giám đốc 48.20 750                 36,150      10.59  14.0                          1.0              14.0          1.0 

6 Phòng TV HĐQT 25.00 750                 18,750        5.49  5.6                            1.0                5.6          1.0 

7 750                         -              -                 1.0                  -            1.0 

 Outdoor              57.2 

Tầng 9

1 9.0                            4.0              36.0          4.0 

2 5.6                            2.0              11.2          2.0 

 Outdoor              47.2 

Hội trường 153.60 1,000            153,600      45.00 



c. Kết quả tính toán thông gió 
Lưu lượng gió được khống chế bằng các van gió như sau:


[image: image49.emf]Stt Tên phòng

Diện 

tích

Chiều 

cao trần

Thể tích

Số 

người/m2

Tổng số 

người

Lưu 

lượng/

người

Tổng lưu 

lượng

Chọn quạt 

(hệ số dự 

phòng 1.1)

m2 m3 m3/h m3/h

Tầng 1

1 Sảnh chờ 0.00 3.30 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Phòng bảo vệ 15.00 2.70 40.50 12.00 3.38 3.00 10.13 11.14

Tầng 2

1 Sảnh chờ 22.70 3.30 74.91 12.00 6.24 6.00 37.46 41.20

1 Phòng HCTH+văn thư 44.00 3.30 145.20 12.00 12.10 12.00 145.20 159.72

1 Văn phòng cho thuê 126.00 3.30 415.80 12.00 34.65 35.00 1,212.75 1,334.03

1,212.75 1,546.08

Tầng 3

1 P. Ban kiểm toán nội bộ 37.80 3.30 124.74 12.00 10.40 10.00 103.95 114.35

2 P. hành chính + văn thư 49.30 3.30 162.69 12.00 13.56 14.00 189.81 208.79

3 Phòng truyền thống 58.30 3.30 192.39 12.00 16.03 16.00 256.52 282.17

4 Phòng tin học, máy chủ 51.00 3.30 168.30 12.00 14.03 14.00 196.35 215.99

746.63 821.29
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1 Kho lưu trữ 51.60 3.30 170.28 12.00 14.19 14.00 198.66 218.53

2 Văn phòng công ty 88.50 3.30 292.05 12.00 24.34 24.00 584.10 642.51

3 3.30 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Chi nhánh Hồng Bàng 80.70 3.30 266.31 12.00 22.19 22.00 488.24 537.06

1,271.00 1,398.09

Tầng 5

1 Phòng KT vật tư 87.90 3.30 290.07 12.00 24.17 24.00 580.14 638.15

3 Phòng nghiệp vụ chung 20.00 3.30 66.00 12.00 5.50 6.00 33.00 36.30

4 Phòng nhân sự tiền lương 50.00 3.30 165.00 12.00 13.75 14.00 192.50 211.75

5 P. an toàn bảo hiểm  60.00 3.30 198.00 12.00 16.50 17.00 280.50 308.55

1,086.14 1,194.75

Tầng 6

1 Phòng KT tài chính 87.90 3.30 290.07 12.00 24.17 24.00 580.14 638.15

2 Ban PT hộ đồng quản trị 72.70 3.30 239.91 12.00 19.99 20.00 399.85 439.84

3 Phòng khai thác thuê tàu 66.00 3.30 217.80 12.00 18.15 18.00 326.70 359.37

1,306.69 1,437.36

Tầng 7

1 Phòng họp giao ban 53.00 3.30 174.90 12.00 14.58 15.00 218.63 240.49

2 Phòng LV Phó TGĐ 34.20 3.30 112.86 12.00 9.41 9.00 84.65 93.11

3 Phòng LV Phó TGĐ 27.00 3.30 89.10 12.00 7.43 7.00 51.98 57.17

4 Phòng LV Phó TGĐ 36.20 3.30 119.46 12.00 9.96 10.00 99.55 109.51

5 Phòng LV dự phòng 33.00 3.30 108.90 12.00 9.08 9.00 81.68 89.84

6 Phòng LV Phó TGĐ 32.40 3.30 106.92 12.00 8.91 9.00 80.19 88.21

616.66 678.33

Tầng 8

1 Phòng trưởng ban KS 35.40 3.30 116.82 12.00 9.74 10.00 97.35 107.09

2 Phòng chủ tịch HĐQT 51.80 3.30 170.94 12.00 14.25 14.00 199.43 219.37

3 Phòng TV HĐQT 21.30 3.30 70.29 12.00 5.86 6.00 35.15 38.66

4 Phòng họp HĐQT 42.40 3.30 139.92 12.00 11.66 12.00 139.92 153.91

5 Phòng LV tổng giám đốc 48.20 3.30 159.06 12.00 13.26 13.00 172.32 189.55

6 Phòng TV HĐQT 25.00 3.30 82.50 12.00 6.88 7.00 48.13 52.94

692.29 761.51

Tầng 9

1 Hội trường 153.60 3.30 506.88 12.00 42.24 42.00 1,774.08 1,951.49

1,774.08 1,951.49


Cột áp quạt cấp gió tươi tầng 2-9

· Tổn thất ma sát đường ống theo phương pháp ma sát đồng đều:

ΔPms = 1(Pa/m)

Chiều dài lấy theo tuyến đường ống dài nhất: 35m ~ 35Pa

· Tổn thất áp suất cục bộ của chi tiết ống gió( Côn, cút, tê, van,…)

ΔPcb = ξ.p. ω2/2


Đối với đường ống gió thông thường, tốc độ gió trên đường ống: từ 3-5m/s, ta lấy tốc độ gió qua chi tiết ω3m/s. Ta có tổn thất áp suất cục bộ của các chi tiết như sau:

	Chi tiết ống gió
	Côn thu
	Rẽ nhánh
	Cút
	Tê
	Van
	Đầu quạt
	Cửa gió
	Cửa lưới
	Cửa Z
	Tổng tổn thất áp suất cục bộ của tất cả các chi tiết(Pa)

	Số lượng chi tiết(cái)
	4
	6
	1
	2
	1
	1
	0
	0
	1
	

	ξ : Hệ số trở lực cục bộ
	0.7
	2
	1.5
	2.5
	1
	3.5
	0.7
	1
	2
	

	Tổn thất áp suất cục bộ của chi tiết
	3.78
	10.8
	8.1
	13.5
	5.4
	18.9
	3.78
	5.4
	10.8
	

	Tổng áp suất cục bộ mỗi loại chi tiết(Pa)
	15.12
	10.8
	16.2
	40.4
	5.4
	18.9
	0
	0
	10.8
	150.72


Tổng tổn thất áp suất trên đường ống gió là: 150,72Pa 

Cột áp quạt cấp gió tươi tầng 4-10

· Tổn thất ma sát đường ống theo phương pháp ma sát đồng đều:

ΔPms = 1(Pa/m)

Chiều dài lấy theo tuyến ống dài nhất là: 20m ~ 28Pa

· Tổn thất áp suất cục bộ của chi tiết ống gió( Con, cút, tê, van, …)

ΔPcb = ξ.p. ω2/2


Đối với đường ống gió thông thường, tốc độ gió trên đường ống: Từ 3-5m/, ta lấy tốc độ gió qua chi tiết ω3m/s
	Chi tiết ống gió
	Côn thu
	Rẽ nhánh
	Cút
	Tê
	Van
	Đầu quạt
	Cửa gió
	Cửa lưới
	Cửa Z
	Tổng tổn thất áp suất cục bộ của tất cả các chi tiết(Pa)

	Số lượng chi tiết(cái)
	4
	6
	3
	2
	1
	1
	0
	0
	1
	

	ξ : Hệ số trở lực cục bộ
	0.7
	2
	1.5
	2.5
	1
	3.5
	0.7
	1
	2
	

	Tổn thất áp suất cục bộ của chi tiết
	3.78
	10.8
	8.1
	13.5
	5.4
	18.9
	3.78
	5.4
	10.8
	

	Tổng áp suất cục bộ mỗi loại chi tiết(Pa)
	3.78
	0
	24.3
	40.4
	5.4
	18.9
	0
	0
	10.8
	203.58


Tổng tổn thất áp suất trên đường ống gió là: 203,58Pa 

Kết quả tính toán thông gió khu vực không điều hòa

	Tầng
	Diện tích(m2)
	Chiều cao

(m)
	Thể tích(m3)
	Hệ số trao đổi(lần/m3)
	Lưu lượng(m3/h)

	WC nam
	10.7
	3
	32
	320
	2x200

	WC nữ
	12.7
	3
	38
	380
	2x200


d. Chọn phương án:


Hiện nay có nhiều loại máy lạnh đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, các loại cơ bản thông dụng là:

· Hệ thống máy điều hòa trung tâm.

· Máy điều hòa cục bộ.


Đối với máy điều hòa trung tâm:


Ưu nhược điểm: Phân phối lạnh đồng đều mọi vị trí của nhà với đường ống dẫn tráng kẽm; Thiết bị hoạt động ổn định có khả năng tự động hóa, điều khiển cao phù hợp với các công trình có diện tích lớn, cao tầng, hoạt động đồng thời. Chi phí thiết bị và lắp đặt lớn. Trong quá trình vận hành, hao tổn nhiều điện năng do lượng khí thất thoát lớn.


Đối với điều hòa cục bộ:


Ưu nhược điểm: Đơn giản, dễ lắp đặt, thuận tiện cho các phòng nhỏ có thời gian làm việc không đồng nhất với toàn bộ tòa nhà. Chi phí thiết bị và lắp đặt ít hơn điều hòa trung tâm.


Lựa chọn phương án: 


Hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, có rất nhiều phương án điều hòa không khí có thể áp dụng đối với mọi loại công trình. Các phương án này đều có những ưu, nhược điểm và thích hợp đối với mỗi loại công trình khác nhau. Đối với công trình Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, chúng tôi lựa chọn hệ thống điều hòa không khí VRV (VRF) (công suất tối đa cho dàn nóng đạt ngưỡng 60HP) với tổ hợp 01 dàn nóng kết hợp với nhiều dàn lạnh và có sử dụng bộ chia gas, kết hợp hệ thống cấp gió tươi và quạt hút khí thải khu vệ sinh.



Thiết bị được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây.
- Thiết bị vận hành có độ tin cậy và tuổi thọ cao, giá đầu tư thiết bị hợp lý;

- Thiết bị áp dụng công nghệ mới của các hãng nổi tiếng, có uy tín lâu năm của các nước công nghiệp hàng đầu về chế tạo máy điều hoà không khí, có chế độ bảo hành, bảo dưỡng tốt do hãng thực hiện; Chất lượng đầu vào của điều hòa phải đạt yêu cầu kỹ thuật tương đương LG, Panasonic, Daikin …

- Dàn nóng đơn có công suất lớn, lên đến 24HP;

- Có chức năng xả băng trước khi dừng thiết bị;

- Có chức năng tự động sao lưu;

- Không cần ống cân bằng dầu;
- Độ cao chênh lệch tối đa lên đến 110m;

- Các dàn lạnh có kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ, dễ dàng treo kín trong trần, độ ồn nhỏ, đơn giản trong lắp đặt, bảo dưỡng;

Lựa chọn một hãng sản xuất phải dựa trên các yêu cầu sau: chất lượng, giá cả, khả năng cung cấp, thời gian có thể cung cấp thiết bị cho phù hợp với tiến độ công trình và chế độ bảo hành sau này.


Thông số kỹ thuật của thiết bị điều hòa không khí và thông gió

	TT
	Tên thiết bị
	Công suất
	Thông số kỹ thuật

	
	Dàn nóng trung tâm

	1
	Dàn nóng
	10HP
	- Loại máy nén: Dạng xoắn ốc DC (DC Scroll Compressor)/ Dạng máy nén đĩa kép (Hermetic Triple, Twin Rotary)

- Điện áp : 380-415V/3pha 4 dây/50Hz

- M«i chÊt: R410A, ......

- Công suất lạnh: ≥28.0kW

- Công suất nóng: ≥31.5kW

- Công suất điện khi làm lạnh: ≤6.84kW

- Công suất điện khi làm nóng: ≤7.23kW

- Hiệu suất năng lượng(EER)  ≥ 3.90

- Hiệu suất sưởi( COP):  ≥ 4.23

- Dải nhiệt độ hoạt động ngoài trời:

+ Khi làm lạnh: -5 độ C đến 52 độ C

+ Khi làm nóng: -25 độ C đến 15.5 độ C

	2
	Dàn nóng 
	22HP
	- Loại máy nén: Dạng xoắn ốc DC (DC Scroll Compressor)/ Dạng máy nén đĩa kép (Hermetic Triple, Twin Rotary)

- Điện áp : 380-415V/3pha 4 dây/50Hz

- M«i chÊt: R410A, ......

- Công suất lạnh: ≥61.5kW

- Công suất nóng: ≥69.0kW

- Công suất điện khi làm lạnh: ≤ 18.60kW

- Công suất điện khi làm nóng: ≤ 19.60kW

- Hiệu suất năng lượng(EER)  ≥ 3.75

- Hiệu suất sưởi( COP):  ≥ 4.9

- Dải nhiệt độ hoạt động ngoài trời:

+ Khi làm lạnh: -5 độ C đến 52 độ C

+ Khi làm nóng: -25 độ C đến 15.5 độ C

	3
	Dàn nóng 
	20HP
	- Loại máy nén: Dạng xoắn ốc DC (DC Scroll Compressor)/ Dạng máy nén đĩa kép (Hermetic Triple, Twin Rotary)

- Điện áp : 380-415V/3pha 4 dây/50Hz

- M«i chÊt: R410A, ......

- Công suất lạnh: ≥56.00kW

- Công suất nóng: ≥63.00kW

- Công suất điện khi làm lạnh: ≤ 17.70kW

- Công suất điện khi làm nóng: ≤ 17.10kW

- Hiệu suất năng lượng(EER)  ≥ 4.05

- Hiệu suất sưởi( COP):  ≥ 4.4

- Dải nhiệt độ hoạt động ngoài trời:

+ Khi làm lạnh: -5 độ C đến 52 độ C

+ Khi làm nóng: -25 độ C đến 15.5 độ C

	
	Dàn lạnh trung tâm

	5


	Dàn lạnh loại cassette 


	9.00Kw
	- Công suất lạnh: ≥ 9.00kW

- Công suất nóng: ≥ 9.00kW

- Công suất điện khi làm lạnh: ≤0.092kW

- Công suất điện khi làm nóng: ≤0.092kW

- Lưu lượng gió: ≥15.5 m3/ph

- Độ ồn cửa gió theo lưu lượng gió: ≤ 31 dB(A)

	6
	Dàn lạnh loại cassette 
	5.6 Kw
	- Công suất lạnh: ≥ 5.6kW

- Công suất nóng: ≥ 5.6kW

- Công suất điện khi làm lạnh: ≤0.061kW

- Công suất điện khi làm nóng: ≤0.061kW

-  Lưu lượng gió: ≥ 13.5 m3/ph

- Độ ồn cửa gió theo lưu lượng gió: ≤ 32 dB(A)

	7
	Dàn lạnh loại cassette 
	11.2 Kw
	- Công suất lạnh: ≥ 11.2kW

- Công suất nóng: ≥ 11.2kW

- Công suất điện khi làm lạnh: ≤0.164kW

- Công suất điện khi làm nóng: ≤0.144kW

-  Lưu lượng gió: ≥ 21.5 m3/ph

- Độ ồn cửa gió theo lưu lượng gió: ≤ 35 dB(A)

	8
	Dàn lạnh loại cassette 
	14.0 Kw
	- Công suất lạnh: ≥ 14.0kW

- Công suất nóng: ≥ 14.0kW

- Công suất điện khi làm lạnh: ≤0.170kW

- Công suất điện khi làm nóng: ≤0.159kW

-  Lưu lượng gió: ≥ 21.5 m3/ph

- Độ ồn cửa gió theo lưu lượng gió: ≤ 35 dB(A)

	
	
	
	

	9
	Điều khiển nối dây gắn tường
	
	- Phương pháp kết nối: Nối dây

- Màn hình tinh thể lỏng LCD + nút ấn

- Thông qua bộ điều khiển ta có thể cài đặt các chế độ cho phòng và cho quạt indoor unit như: nhiệt độ, chế độ quạt thấp/cao, chế độ sưởi/lạnh/quạt/tách ấm, bật/tắt các indoor unit,... Bằng các phím chức năng trên bộ điều khiển

	10
	Điều khiển trung tâm
	
	- Có thể quản lý ≥128 dàn lạnh

- Thông qua bộ điều khiển ta có thể cài đặt các chế độ cho phòng và cho quạt indoor unit như: nhiệt độ, chế độ quạt thấp/cao, chế độ sưởi/lạnh/quạt/tách ấm, bật/tắt các indoor unit,... Bằng các phím chức năng trên bộ điều khiển

	III
	Quạt cấp gió tươi

	1
	Quạt cấp gió tươi loại hướng trục lưu lượng 1030m3/h cột áp 530Pa
	
	- Quạt cấp gió tươi loại hướng trục

- Lưu lượng: ≥ 1030 m3/h

- Cột áp: ≤ 530 PA

- Vỏ thép mạ kẽm

- Công suất điện: ≤ 0.42kW

- Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz

- Độ ồn: ≤ 60bd(A)



e. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống khi lắp đặt


- Các outdoor, được đặt trên giá đỡ và có đệm chống rung để đảm bảo không lan truyền rung động, tiếng ồn sang kết cấu của toà nhà.


- Các quạt được lắp đặt trên giá đỡ, có đệm, lò xo chống rung để đảm bảo không lan truyền rung động, tiếng ồn sang kết cấu của toà nhà.


 - Đường ống thoát nước ngưng bằng ống PVC được bọc cách nhiệt bằng vật liệu cách nhiệt Superlon hoặc loại tương đương để đảm bảo không đọng sương. Đường ống nước ngưng phải được lắp đặt có độ dốc i (1% về phía thoát nước để đảm bảo nước ngưng được thải tự nhiên.


- Hệ thống đường ống gas và dây điện phải được lắp đặt trên máng đỡ hoặc quang treo. Khi lắp đặt phải tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu, qui tắc về lắp đặt đường ống gas và hệ thống điện. 


- Đường ống gas dẫn môi chất lạnh là ống đồng với các kích cỡ khác nhau và được bọc cách nhiệt bằng vật liệu bảo ôn Superlon hoặc tương đương.


- Đường ống gió được lắp đặt trên giá đỡ, các ống gió được liên kết bằng mặt bích (bích TDC, nẹp C).


- Các thiết bị điều khiển như remote được lắp đặt trên tường và cách mặt sàn 1,2m.


- Trước khi lắp đặt thiết bị cần phải kiểm tra thực tế công trình


- Ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật do bộ xây dựng qui định, thiết bị phải được lắp đặt và chạy thử đúng theo qui trình hướng dẫn của hãng sản xuất.


f. Thiết kế hệ thống điện động lực và điều khiển


- Hệ thống điện: Nguồn điện cung cấp cho các  thiết bị trong hệ thống điều được lấy từ  nguồn điện của tủ tổng của tòa nhà. Từ tủ điện tổng nguồn điện sẽ được đưa đến tủ điện điều hòa (đặt tại tầng tum) trước khi cấp nguồn cho các dàn nóng và các tủ điện điều hòa đặt tại các tầng. 

- Nguồn điện cấp đến tủ điều hòa là nguồn 3 pha 4 dây. Dây từ tủ điện điều hoà cấp đến các dàn nóng sử dụng dây CU/XPLE/PVC (4x10) mm2 +10 (E) mm2 và  CU/XPLE/PVC (4x16) mm2 +16 (E) mm2
- Dây tín hiệu từ dàn nóng xuống các mặt lạnh các phòng sử dụng dây CU/PVC/PVC (2x1,5)mm2. Nguồn điện cấp cho các dàn lạnh sử dụng điện 1 pha 2 dây. Từ tủ điện điều hòa tại các tầng cấp nguồn cho các dàn lạnh sử dụng dây CU/PVC/PVC (2x2.5) + (1x2.5)E mm2.

- Từ tủ điện điều hòa tại các tầng cấp nguồn cho quạt cấp gió tươi sử dụng dây CU/PVC/PVC  (2x2.5)+(1x2.5)E mm2.

- Trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống điều hòa VRV (VRF) và quạt cấp gió tươi, nguồn cấp cho hệ thống điều hòa  và quạt cấp gió tươi được lấy từ tủ điện tổng, không sử dụng nguồn điện sự cố, máy phát khi mất điện.


4. Giải pháp thiết kế lựa chọn thang máy:


Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO trang bị 1 cụm 02 thang máy đảm bảo nhu cầu sử dụng. Một số đặc tính, thông số kỹ thuật chính của thang máy dự kiến lựa chọn như sau:

	1. Thông số kỹ thuật chung: 

	Loại thang
	Thang máy tải khách – Loại có phòng máy.

	Số lượng
	02 Bộ

	Năm xuất xưởng
	Năm 2025 trở về sau

	Tình trạng thiết bị
	Mới 100%

	Điều kiện môi trường
	Hệ điều khiển được nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam

	Tải trọng
	1000 Kg (~ 15 ngư​ời)

	Tốc độ
	90 m/phút (1.5 m/giây)

	Điều khiển
	Hệ điều khiển đơn

	Số điểm dừng
	10 điểm thẳng hàng

	Tầng phục vụ
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tum

	Tầng không phục vụ
	

	Độ cao hành trình
	Theo thực tế công trình

	Loại cửa
	CO-Hai cánh đóng mở tự động về 2 phía từ trung tâm.

	Hệ thống động lực


	Loại động cơ từ trường nam châm vĩnh cửu.

Điều khiển động lực: Bằng phương pháp biến đổi điện áp và biến đổi tần số.

	Nguồn điện cung cấp
	Nguồn động lực
: 3 Pha – 380V – 50Hz

Nguồn chiếu sáng: 1 Pha – 220V – 50Hz

	Hệ điều khiển
	Xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. Xử lý tín hiệu bằng vi xử lý. Ứng dụng trí tuệ thông minh trong chuyển động của thang.

Bộ ghi nhớ lưu giữ toàn bộ tín hiệu gọi tầng theo hai chiều lên xuống.

	Vị trí đặt động cơ kéo
	Phía trên hố thang, trong phòng máy

	Vị trí đối trọng
	Phía sau phòng thang 

	Cấu trúc hố thang
	Bê tông cốt thép

	2. Các thông số kích thước:

	a. Thang máy thường

	Độ âm – PIT (Đáy giếng thang) 
	1500 mm

	Độ cao đỉnh – OH 
	4700 mm

	Kích thước thông thủy hố thang
	2100 (Rộng) x 2400 (Sâu) mm

	Kích thước phòng thang
	1600 (Rộng) x 1500 (Sâu) x 2200 (Cao) mm

	Kích thước cửa (cửa tầng & phòng thang)
	900 (Rộng) x 2100 (Cao) mm

	Kích th​ước phòng máy
	Theo tiêu chuẩn hãng sản xuất

	b. Thang máy chữa cháy

	Độ âm – PIT (Đáy giếng thang) 
	1500 mm

	Độ cao đỉnh – OH 
	4700 mm

	Kích thước thông thủy hố thang
	2100 (Rộng) x 2400 (Sâu) mm

	Kích thước phòng thang
	1600 (Rộng) x 1500 (Sâu) x 2200 (Cao) mm

	Kích thước cửa (cửa tầng & phòng thang)
	900 (Rộng) x 2100 (Cao) mm

	Kích th​ước phòng máy
	Theo tiêu chuẩn hãng sản xuất

	3. Thiết kế phòng thang.

	Trần phòng thang
	Vật liệu
: Bằng Thép phủ sơn 

	Vách sau phòng thang
	Bằng Inox sọc nhuyễn

	Vách bên phòng thang
	Bằng Inox sọc nhuyễn

	Vách trước phòng thang
	Bằng Inox sọc nhuyễn

	Rãnh trượt cửa phòng thang
	Nhôm định hình chuyên dụng

	Bảng điều khiển trong phòng thang
	Bề mặt bảng bằng Inox sọc nhuyễn: gồm phần hiển thị và các phím bấm theo tiêu chuẩn của hãng

	Cửa phòng thang
	Bằng Inox sọc nhuyễn

Loại CO – Hai cánh đóng mở tự động về 2 phía từ trung tâm, điều khiển bằng biến tần và vi xử lý 

	Tiện nghi
	Đèn chiếu sáng từ trần phòng thang tỏa xuống.

Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong phòng thang 

Quạt thông gió chuyên dụng 

Bảng tín hiệu báo tầng, báo chiều 

Hệ thống điện thoại liên lạc trong phòng thang và bên ngoài (ITP)

	Sàn phòng thang
	Lát đá Granit (Chủ đầu tư thực hiện)

	Bộ phận an toàn
	Lối thoát hiểm trên nóc phòng thang

Thiết bị khoá cửa tầng.

Thanh an toàn dạng cơ dọc theo mép cửa, cửa thang sẽ tự động mở ra khi có tác động vào thanh này.

Tia an toàn bằng hồng ngoại, cửa thang sẽ tự động mở ra khi bị tia này cắt ngang.

Các thiết bị bảo vệ khi:

Quá tải (Overload device)

Quá tốc độ (Speed governor)

Mất pha (Phase Failure protector)

Ngư​ợc pha (Phase reverse protector)

	4. Thiết kế cửa tầng:

	Kiểu thiết kế
	Theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất

	Loại cửa
	Loại CO – Hai cánh đóng mở tự động về 2 phía từ trung tâm, cửa tầng chỉ được mở khi phòng thang dừng đúng tầng

	Vật liệu hai cánh cửa tầng
	Bằng Inox sọc nhuyễn.

	Khung cửa tầng
	Loại khung: bao che loại bản hẹp.
Bằng Inox sọc nhuyễn.

	Rãnh trư​ợt cửa tầng
	Nhôm định hình chuyên dụng.

	Bảng gọi tại cửa tầng
	Bề mặt bảng với các nút gọi tầng và phần hiển thị theo tiêu chuẩn của hãng.

	5. Tính năng kỹ thuật an toàn:

	Thiết bị cứu hộ tự động khi mất điện nguồn (MELD): Một nguồn Ăcquy dự trữ sẽ được cung cấp cho thang máy khi có sự cố mất điện, lúc đó thang máy sẽ tự động di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài (Ăcquy được cấp trong nước). 

Trở về tầng sơ tán khi có hỏa hoạn (FER): Khi kích hoạt một công tắc khóa hoặc các cảm biến hỏa hoạn của tòa nhà, tất cả các lệnh gọi sẽ bị xóa, tất cả các thang máy ngay lập tức trở về một tầng sơ tán đã định trước, đảm bảo an toàn cho hành khách

	6. Các tính năng kỹ thuật khác: theo tiêu chuẩn của hãng:

	Dừng tầng an toàn
	Trường hợp thang bị dừng ở khoảng giữa các tầng vì một sự cố của thiết bị nào đó, hệ điều khiển sẽ tự động kiểm tra nguyên nhân và nếu an toàn thì phòng thang sẽ được di chuyển tới tầng gần nhất với tốc độ thấp và mở cửa để hành khách ra ngoài.

	Dừng tầng kế tiếp
	Nếu cửa phòng thang không thể mở hoàn toàn ở tầng đến, cửa sẽ tự động đóng lại và thang máy sẽ di chuyển đến tầng gần nhất nơi cửa sẽ mở hoàn toàn.

	Thiết bị báo quá tải
	Chuông trong phòng thang vang lên thông báo với hành khách rằng thang máy đã quá tải (vượt quá tải trọng định mức của thang máy). Lúc này cửa thang sẽ được giữ mở và thang máy sẽ không hoạt động trở lại cho đến khi tải trọng của số hành khách trong thang nhỏ hơn tải trọng định mức. 

	Xóa lệnh gọi lỗi trong phòng thang (chế độ tự động)


	Nếu số lệnh gọi trong phòng thang không phù hợp với tải trọng hành khách trong phòng thang thì tất cả các lệnh gọi sẽ bị xóa để tránh số điểm dừng không cần thiết

	Xóa lệnh gọi lỗi trong phòng thang (dạng phím bấm)
	Nếu hành khách bấm nhầm một phím gọi tầng thì có thể xóa lệnh bằng cách bấm nhanh phím đó hai lần liên tiếp.

	Xóa lệnh gọi lỗi ngoài sảnh tầng (dạng phím bấm)

 
	Nếu hành khách bấm nhầm một phím gọi thang thì có thể xóa lệnh bằng cách bấm nhanh phím đó hai lần liên tiếp.

	Tự động tắt quạt
	Nếu không có lệnh gọi trong một khoảng thời gian nhất định thì quạt thông gió phòng thang sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.

	Tự động tắt đèn
	Nếu không có lệnh gọi trong một khoảng thời gian nhất định thì đèn chiếu sáng phòng thang sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.

	Tự động bỏ qua
	Thang máy khi đã đủ đạt tải trọng định mức, sẽ tự động bỏ qua các lệnh gọi từ những sảnh tầng khác nhằm duy trì hiệu suất hoạt động cao nhất.

	Phục vụ độc lập
	Khi chuyển qua chế độ này, một thang có thể tách ra khỏi hoạt động chung của nhóm và chỉ phục vụ các lệnh gọi trong phòng thang.

	Tự chuẩn đoán tình trạng cảm biến cửa
	Lỗi của các cảm biến cửa không tiếp điểm được kiểm tra tự động. Nếu có lỗi phát sinh thì thời gian đóng cửa được trì hoãn và tốc độ đóng cửa được giảm để duy trì phục vụ của thang máy và đảm bảo các hành khách an toàn.

	Tự động điều khiển tốc độ cửa
	Cửa vận hành trên mỗi tầng phụ thuộc vào dạng cửa tầng được giám sát để điều chỉnh tốc độc cửa, do đó tốc độ cửa sẽ phù hợp cho tất cả các tầng.

	Mở cửa bằng nút gọi thang.
	Cửa đang đóng có thể được mở lại bằng nút gọi thang ngoài sảnh tầng, tương ứng với chiều di chuyển của thang.

	Đóng cửa lặp lại
	Nếu có vật cản lại trong khi cửa đang đóng, cửa sẽ lập tức mở và đóng lại cho đến khi vật cản rời đi.

	Tính năng cảnh báo cửa mở lâu – với âm báo
	Một âm báo vang lên và các của đóng chậm khi chúng đang được duy trì mở lâu hơn khoảng thời gian định sẵn. 

	Bộ dò tải ở cửa
	Khi xuất hiện dư tải ở cửa trong khi cửa đang đóng hoặc mở, cửa ngay lập tức thực hiện quá trình ngược lại.

	Nút gọi tầng, gọi thang dạng nút ấn
	Những nút bấm tiêu chuẩn được thiết kế nhằm tạo cảm giác nhấn nhẹ nhàng cho người sử dụng



5. Hệ thống mạng máy tính, mạng điện thoại nội bộ:


Hệ thống mạng máy tính của Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO khi xây dựng xong đáp ứng các yêu cầu sau:

· Có cấu trúc mạng tiên tiến, theo các tiêu chuẩn quốc tế.

· Hệ thống có khả năng hoạt động với hiệu xuất cao.

· Khả năng mở rộng dễ dàng khi có yêu cầu trong tương lai.

· Cung cấp đủ hạ tầng kết nối thông tin cho mọi người, mọi giao dịch.

· Hệ thống mạng máy tính đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại và có thể mở rộng khi có nhu cầu.


Phạm vi thiết kế:


- Thiết kế xây dựng mới hệ thống mạng máy tính cho Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO. 


- Phạm vi thiết kế giới hạn phần truyền dẫn mạng và một số thiết bị mạng cơ bản đảm bảo hệ thống hoạt động ngay sau khi thi công xong.


Nội dung thiết kế:


* Yêu cầu chung:

· Để đáp ứng được các mục tiêu là xây dựng một cơ sở hạ tầng truyền dẫn đủ mạnh, ứng dụng các công nghệ, kiến trúc mạng tiên tiến, cung cấp băng thông rộng, cung cấp năng lực xử lý lưu lượng thông tin lớn thì cần đầu tư hệ thống mạng như sau:

· Thiết kế xây dựng mới hoàn toàn hệ thống mạng máy nội bộ để đảm bảo hệ thống có cấu trúc và tính thống nhất trong việc quản lý, khai thác dữ liệu. 

· Tốc độ truyền: Đường truyền của hệ thống mạng máy tính có dung lượng càng lớn, càng tốt, tốc độ cao đạt chuẩn Ethernet 100Mbps.

· Phân chia Modul theo các chức năng riêng biệt.

· Sử dụng được các thiết bị và phần mềm có cấu hình cao, có khả năng mở rộng và ứng dụng đa dịch vụ (UC, Video Conference, Voice Conference,...)

· Có tính tự động hóa cao.

· Đơn giản trong việc cài đặt, cấu hình và quản lý.

· Có tính năng bảo mật, an toàn dữ liệu...

· Hệ thống mạng phải đủ khả năng để truyền tải các dữ liệu điện tử giữa các nút mạng mà không gây nghẽn mạng.

· Hệ thống dễ dàng đáp ứng khi tăng quy mô, số lượng người sử dụng mà không phải sửa đổi về cấu trúc hệ thống.

· Đảm bảo quản lý, khai thác, tra cứu thông tin thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo.

· Do nhu cầu làm việc trên diện rộng và tính cơ động, việc tra cứu, trao đổi dữ liệu sẽ không chỉ giới hạn trong mạng LAN mà cần phải truyền dẫn trên diện rộng, do đó hệ thống được thiết kế tối ưu đảm bảo tốc độ và chất lượng truyền dẫn.


* Phương án kết nối hệ thống mạng máy tính:


Hệ thống mạng LAN nội bộ bao gồm các thiết bị mạng, các máy chủ cung cấp dịch vụ và quản lý các máy trạm làm việc và khai thác các ứng dụng trên hệ thống mạng.


Xây dựng một hệ thống kết nối truyền dẫn mạng. 


Xây dựng một cơ sở hạ tầng mạng đủ mạnh, ứng dụng các công nghệ và kiến trúc mạng tiên tiến, cung cấp băng thông rộng, năng lực xử lý với lưu lượng thông tin lớn. 


Hệ thống mạng máy tính được thiết kế tuân theo các nguyên tắc sau:


Kiến trúc hệ thống mở:


- Phù hợp tiêu chuẩn TIA/EIA 568B, TIA/EIA 569B.


- Sử dụng các thiết bị và tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của công nghệ thông tin.


- Có khả năng mở rộng.


- Thuận tiện trong việc giao tiếp, kết nối các hệ thống khác.


- Đảm bảo tuân thủ các chuẩn về công nghệ thông tin cũng như các chuẩn về thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ thống.


Hiệu năng:


- Hệ thống có hiệu năng cao, đảm bảo cung cấp cho người sử dụng các tính năng phù hợp, thuận tiện.


- Hiệu năng của hệ thống được tính toàn phù hợp với định hướng và tốc độ phát triển CNTT của Việt Nam và thế giới.


- Hệ thống đảm bảo hiệu năng khi nối với các hệ thống thông tin khác.


Khả năng quản trị:


- Đảm bảo khả năng quản trị mạng dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác quản trị toàn bộ hệ thồng như thực hiện các thao tác như xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp phần mềm,….


- Đảm bảo khả năng quản trị đấu nối, thuận tiện và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý điều hành của bộ phận chuyên trách.


- Phù hợp tiêu chuẩn  TIA/EIA 606A.


Bảo mật và an toàn dữ liệu:


- Hệ thống chống lại được các hiện tượng lấy cắp hay thay đổi thông tin. Các biện pháp này phải được áp dụng đồng bộ trên nhiều mức khác nhau như:


+ Mức mạng (cục bộ và diện rộng)


+ Mức điều hành.


+ Mức hệ quản trị cơ sở dữ liệu.


+ Mức chương trình ứng dụng và quy trình khai thác.


- Các dữ liệu của hệ thống được bảo vệ tránh mất mát, hư hỏng dữ liệu.


* Tiêu chuẩn kỹ thuật cuả các vật tư, thiết bị lắp đặt cho hệ thống mạng.


Để đảm bảo chất lượng trang thiết bị nhằm sử dụng lâu, bền, đáp ứng nhiều dịch vụ mở vì thế cần đầu tư thiết bị có chất lượng tốt.


6. Hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động:


Trang bị hệ thống camera quan sát sẽ đảm bảo các mục tiêu sau:


Giám sát liên tục ngày đêm nhân sự, thiết bị và xe ra vào Tòa nhà cũng như các khu chức năng.


Hệ thống Camera có khả năng quan sát và ghi lại các hình ảnh rõ nét trên đường truyền dài trong mạng nội bộ và có khả năng quan sát qua mạng diện rộng (LAN,WAN,INTERNET), phục vụ việc giám sát từ xa;


Hệ thống được thiết kế có thể mở rộng trong tương lai;


Quản lý an ninh tập trung hoặc phân tán từ xa, tiết kiệm chi phí cho công tác an ninh bảo vệ.


Trang bị hệ thống báo động đảm bảo các mục tiêu sau:


Kiểm soát các hoạt động ra vào của tòa nhà, ra vào các phòng ban.


Kiểm soát bán thời gian vào các giờ ngoài hành chính hoặc 24/7.


7. Phòng chống mối:


Việt Nam là nước nằm trong vùng nhiệt đới, nóng và ẩm là môi trường thích hợp cho côn trùng phát triển, đặc biệt là loại mối mọt hoạt động gần như quanh năm gây hại nghiêm trọng đối với các công trình xây dựng.


Mối là loại côn trùng xã hội, sống thành từng tập đoàn với số lượng hàng trăm vạn cá thể. Do mối có khả năng đục xuyên vữa tường (nhờ chất axít có trong miệng tác dụng với gốc bazơ có trong vôi) cùng với khả năng hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ và khả năng sinh sản rất lớn (một mối chúa có thể đẻ trên 36.000 trứng/ngày). 


Mối thật sự đã trở thành mối đe doạ lớn đối với các công trình kiến trúc. Đặc biệt là các công trình có sử dụng nhiều đồ dùng, vật dụng bằng gỗ như: khuôn cửa, tủ đựng hồ sơ, tài liệu…


Trước đây, do không thấy được hết các tác hại do mối gây ra nên nhiều công trình xây dựng không được xử lý mối ngay từ nền móng. Vì vậy, rất nhiều công trình vừa mới đưa vào sử dụng đã bị mối tấn công và gây hại nghiêm trọng.


Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO là công trình có niên hạn sử dụng lâu năm, bên trong có sử dụng rất nhiều đồ gỗ (tủ đựng hồ sơ, tài liệu, khuôn, khe cửa…) nguồn thức ăn ưa thích của mối, nên việc xử lý phòng chống mối là việc làm cần thiết, nhằm bảo vệ công trình tránh nguy cơ bị huỷ hoại do sự tấn công, xâm hại của các loại mối đất (mối đê - Marcrotermes sp) và mối nhà (mối gỗ ẩm - Coptotermes Shiraki) trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam.


Dựa theo tính chất, quy mô công trình được nêu ở trên thì Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO phải được xử lý phòng chống mối theo TCVN 7958:2017 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.


Các cách thức xâm nhập của mối:


- Xâm nhập từ dưới đất chui lên và từ các vùng lân cận: Đây là cách xâm nhập phổ biến nhất và hay gặp nhất. Theo cách xâm nhập này, mối sẽ từ các tổ mối có sẵn dưới nền công trình hoặc từ các khu vực xung quanh xâm nhập vào công trình thông qua các hệ thống đường đất (đường mui) liên tục nối từ tổ mối đến nơi có nguồn thức ăn.


- Xâm nhập bằng “đường không”: tức là khi mối trưởng thành (khoảng 3,5 - 4 năm tuổi), chúng mọc cánh và bay ra ngoài tổ (còn gọi là hiện tượng vũ hoá - thường xuất hiện khi trời sắp mưa hoặc có giông). Sau khi rụng cánh, một trong số những cặp mối đó sẽ kết đôi với nhau và chui vào những nơi kín đáo như khuôn, khe cửa, khu vực ẩm thấp… ở trên các tầng để thiết lập tổ mối mới.


- Xâm nhập qua đường lây nhiễm: tức là mối xâm nhập vào công trình qua việc vận chuyển các đồ dùng đã bị nhiễm mối như: bàn, ghế, giường, tủ, khung cửa… từ nơi này đến nơi khác của con người.  


Thông thường, việc xử lý chống mối thường được bắt đầu khi nhà thầu xây dựng chuẩn bị hoàn thiện phần móng tường tầng 1 của công trình.

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC 
1. Chi tiết phạm vi công việc của gói thầu: 
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Xây dựng Trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO. Địa điểm: Số 6 Cù Chính Lan, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
2. Nội dung giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị công trình và các hạng mục công trình

2.1. Giám sát chất lượng thi công xây dựng:

Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm:

a) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
b) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;
c) Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;
d) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
đ) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;
e) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;
g) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;
h) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;
i) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
k) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có);
l) Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định này; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;
m) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. 
2.2. Giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng:

a) Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt;

b) Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu thi công xây dựng trên công trường. Khi cần thiết, kiến nghị với chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công của công trình;

c) Đánh giá, xác định các nguyên nhân, báo cáo bằng văn bản để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ của dự án đối với trường hợp tổng tiến độ của dự án bị kéo dài;

d) Kiểm tra năng lực thực tế thi công của nhà thầu thi công xây dựng về nhân lực, thiết bị thi công so với hợp đồng xây dựng; báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư các giải pháp cần thiết để đảm bảo tiến độ.

2.3. Giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình:

a) Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định;

b) Báo cáo chủ đầu tư về khối lượng phát sinh so với hợp đồng xây dựng.

2.4. Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường:

* Giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động theo quy định, cụ thể:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

- Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công, Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp quản lý có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc đối tượng cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời.

- Bộ Xây dựng quy định về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng.

* Giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý môi trường xây dựng theo quy định, cụ thể:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

Ngay sau khi ký kết hợp đồng.

IV. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Báo cáo
Trong suốt quá trình thực hiện công việc của gói thầu này đơn vị tư vấn phải báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Chủ đầu tư và báo cáo tổng kết khi hoàn thành các hạng mục công trình.

2. Thời gian thực hiện

Sau khi hợp đồng được ký kết, Nhà phầu phải lập kế hoạch thực hiện công việc đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ của gói thầu trình Chủ đầu tư. 

V. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU:

Nhà thầu cần căn cứ vào thang điểm, tiêu chí đánh giá tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT để xác định và bố trí nhân sự chủ chốt nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của E-HSMT. 
Ghi chú: Nhà thầu cần chuẩn bị sẵn sàng tài liệu, hồ sơ bản gốc của từng nhân sự, trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ, Nhà thầu cần có đầy đủ hồ sơ gốc phục vụ kiểm tra, đối chiếu. Các tài liệu cần cung cấp của Nhân sự chủ chốt quy định tại Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu của E-HSMT.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

- Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho nhà thầu TVGS các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án và Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất.

- Chủ đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu hợp lý của TVGS trong vòng 07 ngày làm việc.

- Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ quản lý dự án phối hợp với nhà thầu tư vấn để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

- Chủ đầu tư sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của TVGS.
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